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TỤ' RANG: 


Tội thuở nhỏ ra học tại kinh đò trở về thi đậu tú-tài, 
kế gặp cuộc đừi biền dàu dời đồi, an phận điền viên, liiện 
kiêm hơn 70 tuồi. 

Hai chon ngán đuòng danh nêo lợi, người đều cho thù 
cựu lótp già xưa. 

Tấm lòng vui tất đất ngọn rau, nghĩ choạnli nhớ triều 


đinh khuôn phép truỏc. 

Nay ông Nguỵễn-liên-Phong nhờ ơn quan Ilọc-bộ đại 
thần Cao-xuùn-Dục gởi cho một bộ sách Đại-nam-chánh- 
biên-liệt-truyện-nhị-tập, người bèn phụng dịch truyện lịnh 

Từ-Dủ ấn hành ra chữ quốc ngữ. 

Nghe lạ tai, xem lạ mắt, phò cang thường trong khi sách 

vỏ' đã trăng vu; 

Đọc vào miệng thám vào lòng, giúp giáo hỏa trong lủc 
thói dân vừa cải biến. 


Tồi vâng coi toàn quyền, tánh nết kiệm cần biếu kỉnh, 
tạc làm gương nữ sữ hậu lai; 

Bà ngự ở thượng thiẻn, non sông hiền hích anh linh, 
hộ mổi nước Đại-nam trường cửu. 


yìnhĩong tĩnh chợ Ba-kè, tá tài: 

NguyỄn-vấn^Nghiêm. 

Bái tự. 



TỤ’ RẰNG: 

Ản-tức cửa Hiên, Kỷ, 

Thung-dung nhà Khồng, Mạnh. 

Cùng Nguyễn-hữu... ngao-du miền Định-ẩp, ngởi A-giao 
bậu bạn biết đà làu. 

Nay truyện Bà xuất bản lúc tân xuân, lòng Viĩỉì chỉ tôi 
con xem phủi động.* • 

Lời phiên dịch phép khuôn theo thảnh trước, cũng cỏ 
cliồ nôm na quê kịt, song ngụ ỷ khuyến từ khuyến hiếu, 
gương Quyết-minh cho vạn tải cang thường; 

Điệu văn chương sắp đặc dõi hiền xưa, cũng cỏ câu túng 
tiếu bắt quàn, song tiện bề huấn nữ huấn nam, bia Ích-trí 
cho cảc trường giáo tập. 

Phòng-phong tục đem về thuần tổl, may nhò’ ơn Triều 
mạng lảm thâu; 

Nữ-trinh trung dấu đẻ rỏ ràng, ưng tạc chữ hậu nhơn 
miph giảm. 

Saigon Tánđịnh Y-SỈ, me Maỵev, IV' 18, 

Phạm đẩng-Sơn. 

Bái tự. 



TỤ’ RANG 


Xét phận tôi không mấy học hành. 


Mà vuôn tất tôn thán hoài vọng, 

Nết từ hiếu xưa nay rất-trọng, 

Thỏi lề nghi cồn vực đồi dời, 

Sanh làm người đứng giữa đất trời, 
Chữ nguồn nước cội cây phải nhớ, 
Cao-hoàng'đế dựng gầy những thuở, 
Biết bao nhiêu ấm trạch lưu di, 
Truyền đến đời Hiến-tồ vỉnh vi. 


Hiền nội trợ quói phi Phạm thị. 
Anh-hoàng-đế nối ngổi ngự trị, 

Tôn bà lên thải hậu mẫu hoàng, 

Ba k)' luôn hiếu hạnh nhầy tràng, 
Chánh nước thảy nhờ ơn từ-huấn, 

Mình cung viện, bụng ngoài châu quận, 
Nắng mưa nhiều, thương xót nhơn dân, 
Hơn chín tuân thọ hương thiên ân, 

Đửc nhơn hậu thấm dầm cả nước, 

Xem truyện bà tỏ tường sau trước, 

Đã phải trang mực thước mẫu-nghi, 
Phép tắt nay còn giỏi cựu qui, 

Văn mirih lại cải lương tấn bộ. 

Đại Pháp quổc rộng lòng bảo hộ, 
Chuyện ích đời súc thồ khẫn khai, 

Tôi kỉnh dàng trước lự một bài, 

Phỗ nguyện với các trường nam nữ. 

Học cho biểt Lịnh-từ lịch sử, 

Mà làm gương cư xữ phòng khuê. 


y 


Mylho tỉnh , Thuận-bình tỗng- 

Cai tỗng : Ngô-ngọc Quang. 

Bái tự* 



TU’ RANG 


Xem truyện mầu hoàng Từ-Dủ, phủi choạnh nhỏ’ Quốc 
vương thủy thồ, hơn năm mươi năm xa cách nước mẹ cha ; 

Tạc gương nữ sử Việt-nam, đành nỡ nào yèm cựu 
nghinh tân, trong vuôn tất luống ngậm ngùi lòng con 
cháu. 

Đức hạnh mầu nghi lịnh bà, thì ông Nguyễn-liên-Phong 
đã nỏi trong truyện nầy nhứt nhứt, lôi mô dám nói nữa, 
tôi duy cãm ngưỡng phước đức lịnh bà, chẳng những là 
cội gốc trong trào Nguyễn ta mà thôi, coi như hiện tại 
đương thòi tại tỉnh Gòcong trong hàng thích lý thích thuộc 
là cháu chặc của bà, thảy đều no đủ bảo toàn thân danh, 
không cỏ mang tiếng chi với nhà nước, hả chẳng phải 
thạnh đức của bà đễ đời đời, cho nên quấc dỉ vĩnh tồn 
viên cập miêu duệ vậy chăng? 

Tôi từng dọc sử bèn Trung-quốc, như bà Thải-tĩ đời 
Châu cùng bà Mả-hậu đời Hớn, ngưòi dã hiên vinh tôn 
trọng, nết lại'hiếu kỉnh kiệm cần, so coi lịnh bà với hai 
bà ấy cũng là bá trọng. 

Đòi nay Trung Nam Bắc, các trường quốc ngữ mỏi lập 
nhiều chồ, mấy ngưòi sơ học bất luận là nam nữ đều nên 
coi vào cho biết sự tích nước mình, song mà yếu trọng tại 
mấy ông thầy giáo tập khuyên răng trễ em cháu, dạy bảo 
nó thương thường ngâm đọc, mựa chớ bỏ qua, ấy là 
lòng lòi sở nguyện như vậy. 

Mỷtho tỉnh, Lợì-trường-tỗng, 

Phó tỗng: Phạm-NGỌC-TÍ . 

Bái tự. 



TỤ’ RANG 

* 


f 


Sách có chữ: Thần thánh chi sanh dị ư thường nhơn. 
Tại tĩnh Tâýninh phát sanh ra núi Điện-Bà, hiến hích anh 
linh, thiên hạ đều tặng là Linli-sơn-thánh-mẫu; tại tỉnh 
Biênhôa phát sanh ra bà Thuận-đức-nhơn-hoàng-hậu là 
mẹ đức Thiệu-trị; tại tỉnh Gocong lại phát sanh ra bà 
Từ-dủ-chương-hoàng-hậu là mẹ đức Tự-Đửc. 

Nay ông Nguyễn-liên-Phong phụng dịch truyện đức Từ- 
Dù in ra quoc-ngữ, gốc bỏi nhò' quan học bộ đại thần 
Cao-xuân-Dục gởi cho một bộ sách Đại-Nam-Chảnh-biên- 


liệt-truyện-nhị-tập. Tôi xem cuốn truyện quốc-ngữ lịnh bà, 
tự đầu cln đuôi, tồi lấy làm máng lắm. Màng là mầng cho 
từ đây thiện nam tín nử may đặng thấy biết sự tích mầu 
nghi gương tốt của nưỏ-c mình, và lại mừng cho xử Nam- 
kỳ ta non nước chung linh gốc từ thuở trước: 1Ỏ'P xưa đã 
thần thảnh như vậy, đời nay mấy bà mấy cò hiện tại 
đương thòi càng ngày càng văn minh tấn bộ thêm, mà bề 
thanh tản khẳn khái lại nhiều hơn nữa: so với đòn bà 
bên Âu, Mỷ, và Trung-hoa, nào có kém chi? 

Tôi cảm vì quốc vương thủy thồ, nhơn kiệt địa linh, nên 
ráng lòng phụng đinh chánh truyện quốe-ngữ nầy, ngỏ giúp 
khán quamtiện cơn ghẻ mắt. 


Sáigon, Nhựt-Báo-Tỉnh, Chủ bút: 

NguyỄn-hữu-Hạnh. 

Bái tự 
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Tự Tự 


Có xưa mới có nay, xin phải nhớ trung quàn ái quốc; 

Người sau dỏi người trước, mựa đừng quèn mộc bồn 
thủy nguyên. 

Xứ Nam-kỳ ta, phát sanh hai bà Hoàng-thải-Hậu, một bà 
thời họ HỒ, một bà thời họ Phạm, bà Hồ-Hậu là mẹ đức 
Thiệu-Trị, bà ngưòi ở tỉnh Biẻn-hòa, Tôn thụy là Tá-Thiên- 
Lệ-Thánh-Thuận-Đửc-Nhơn-Hoàng-Hậu, truy nguyên lúc 
bả đê Đức Thiệu-Trị đặng mười ba ngày, rồi kế băng; 
lúc bà băng, bà mới mười bây tuồi, không kiệp hưởng 
phước thải bình, thiệt là tiết cho bà lắm. 

Bà Phạm-Hậu là mẹ Đức-Tự-Đức, người ở tại hiện kim 
thời là tĩnh Gò-công, Tôn-thụỳ là Nghi-Thiẻn-Tản-Thánh- 
Từ-Dủ-thọ-đức-chưong-Hoàng-Hậu, bà thuở mười bốn 
tuồi, tuyền triệu vào cung, giúp đức Thiệu-Trị việc nội 
chánh bảy năm, khuyên dạy đức Tự-Dửc chảnh nước 
việc dàn trong ba mươi sáu năm trọn, bà lại răng dạy 
đức Đồng-Khảnh, đức Thành-Thái mười mấy năm nữa, 
hưởng ‘thọ chỉnh mươi ba tuồi. 

Bà tuy ở trong thâm cung, bụng hằng thượng triệu 
chủng, trời mưa nhiều, thì sợ bảo lục dán tai, trời nắng 
lâu, thì sợ lúa khô dàn đói, sánh Châu-Hậu hái rau dệt 
vải, nết cần lao thảo thuận cũng lăm phen, so Tống-phi 
trồng lủa nuôi tầm, tánh kiệm tố hiền lành âu chẳng kém, 
tôn trọng hiễn vinh lên tột phằm, bền tấm lòng nắm giử 
chử khiêm cung, phép khuôn chữ nghĩa dạy trong cung, 
hơn bảy chụt năm trường câu cần húy. 

Bà thiệt là nhơn dâm đức thắm, cội gốc trong nước la, 
nên nhờ ơn Đại-Pháp quấc bảo hộ châu toàn, hiện kim 
Hoàng-Đế Duy-Tân xung linh cần học, Triều-Đình liệc 
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hiển, thứ chánh chỉnh tu; tôi bởi vì nhờ ơn quan học bộ đại 
thần Cao-xuân-Dục gởi cho tôi một bộ sách Đại-nam-liệc- 
truyộn, sách ấy trên kề sự tích cảc bà Hậu-Phi, xuống 
đen Hoảng-Tử Còng-chúa, rồi đến các quan, và trung hiếu, 
tiếc nghĩa, liệc nử, ân dậc, cao tăng, với đại ngụy, đại— 
nghịch, mồi người đều riêng mồf tícll, mồi tích đều 
riỏng mồi truyện, nay tỏi lược dịch truyện lịnh Từ- 
Du ấn hành ra trước hết, là có ỷ bày tỏ đức hạnh mẫu 
lìghi của Bà đe làm gương nử sử cho người annam ta; 
nhưng mấy bài sách bài biếu, thì tỏi dịch theo cách văn 
chương từ điệu dối hai vế, mấy bài tụng ca và mấy bài dụ, 
thỏi dịch theo cách lục bát trướng thiên. Tôi nhứt nhứt cử 
sự thiẹt, noi theo trực bút Đồng-hồ (1) gọi là giúp liệc vị 
khán quan xem choi.cho biết, và xin với liệc vị thiện 
nam tính nử trong nước la, phải nhớ lại từ khi quốc-ngữ 
thạnh hành cho đến nay, ước đă hon mười năm rồi, mấy 
ông Nhu văn dịch ra truyện sách cung nhiều thứ, song 
vậy mà đều sự tích của nước khác, tôi xin liệc vị cỏ coi 
vào quyễn sách nầy, xin phải nhở rằng ; 

Chơn đạp đất thì nhớ tói ông bà ; . 

Miện?uống nước thì chớ quèn nguồn gốc. 

Nếu ỷ minh là ngưòi đòi nay văn minh tấn bộ,*-mà 
hủy bản đến người đòi xưa, thời ắc không khỏi làm 
người mỏi chuộiipcủ vong, mà lại mang tiếng bội bạc. 

Cằn tự. 

NguyỄn-liền-Phong. 

(1 # ) Đời Xuân-Thu vua nựóc Tấu tánh nốt ân ỏ* không phải là đạo vua, quan đạỉ 
than tên là Triệu-Thuàu thường khỉ cang gián lắm, trái ý vua, vua toan gỉốt Triộu- 
Thuần, may có người cứu khỏi cliểt, Tliuần sợ, chạy qua nước khác lánh nàng, (Ti 
đăng vài chặng đường, nghe vua bị. người ta giết, li£n trả lại, nhập trào, thấy quan sủ 
tẻn là Đông-Hồ bién vào sử rằng : ngày nay thảng nay Trỉệu-Thuan giết vua, Thuần 
nói: tỏi không phải vậy, Hồ thưa; ngải làm quan J<Vn bỉnh cáng trong nưóc, đi ra chưa 
khỏi địa phận nước mình, rồi trỏ* lại, lại không tra hỏi người nào giốt vua, mà trị tội* 
rửa thM khống phải'ngùi giết hay sao ? Triộu-ThuSn chịu phép. 


PHỤ BIÊN HOANG-GĨA TON-THỤY 

NIÊN HIỆU 

Í. — Thế-Tồ-Cao-Hoàng-Đế, niên liiệu là Gia-Long, tại 
vị 18 năm ; 

Chánli-Hậu Ịả Thuận-Thiên-Cao-Hoàng-Hậu, Bà là họ 
Trần, lúc Táy-Sơn phiến' biến, đê đức Minh-Mạng tại tỉnh 
Gia-Định làng Tân-Lộc, sau lập chùa nơi chồ ay gọi là 
chùa Khải-Tường. 

II. — Thảnh-Tồ Nhơn-Hoàng-Đế, niên hiệu là Minh-Mạng, 
tại vị 21 năm. Chảnh Hậu là Thuận-Đửc-Nhơn-Hoàng-Hậu, 
Bà là họ Hồ, nguời ở tỉnh Bièn-hoà, đẻ đửc Thiệu-Trị đặng 
mưò*i ba ngày, hà rủi băng sớm, không kiệp thấy con làm vua. 

III. — Hiển-Tồ-Chưong-Hoàng-Để, niên hiệu là Thiệu- 

nn • f _ • . * _ _ V _ _ _ 

Irị, tại vị 7 năm. 

Chánh hậu là Từ-Dủ-Chương-Hoàng-Hậu, Bà là họ Phạm, 
ở tỉnh Gò-công giồng Sơn-qui. 

IV. — Dực-Tôn-Anh-Hoàng-Đế, niên hiệu là Tự-Dửc, tại 
vị 36 năm. 

Chảnh hậu là Trang-Ý Anh-Hoàng-Hậu, Bà là họ vỏ ở 

tĩnh Quảng-Bình. 

V. - Cung-Tôn Hưệ-Hoàng-Đế, niÔ 11 hiệu là Dục-Đửc. 
tức vị mới đặng năni ngày, bị nghịch thần mưu hại, nghinh 
lập Văn-Lảng-Cỏng, niên hiệu là Hiệp-Hoà kể bị phê. 

'VI. — Giảng-Tòrí-Nghị-Hoàng-Đẩ, niẻn hiệu là Kiến- 
Pliưửc, băng sởm, kế tôn Him-Nghi là hiện tại đương thời 
xuất đế. 

VII. — Cảnh-Tôn-Thuân-Hoàng-Đế, niên hiện lả Đồng- 
Khánh kế đức Thành-Thái, rồi kế đương kim Hoàng Đế 
Duy-Tân vạng vạngtuế chi thất niên, qui sửu xuân kiết nhựt. 

Tôi dịch cuốn truyện náy, cỏ chồ theo chánh truyện, cỏ 
chồ theo đại ý củaJLịnh-Ba, là. bởi vì muốn tiện cho người 
coi dể thông dề hiểu, và không mỏi lòng, chồ nào điên tích 
mẩc, thì tòi cỏ lược lược chú giải, cung có chồ sai sieYi 
quê kệch, xin tứ phương quàn tử phủ chánh vân vàn. 

Nguyễn liên-Phong. 



í Fù’~.ÍÌ)ủ -^pRái-^ậu 

TRUYỆN 

Từ rằng : 

Sanh trưởng huyện Tàn-hòa, 

Sơn-qui trồ điềm lạ, 

Tánh nết phong tư khác quả, 

Thuở mười hai tuồi đã đà, 

Bốn đời vưong đế phép tề gia, 

Bảy chụt xuân thu công khồn tá, 

Tột bực mầu nghi thiên hạ, 

Kỳ hi hưởng thọ cao xa, 

Bầu bài diễn dịch truyện bà, 

In ra quốc ngừ nôm na, 

Ngàn thu gương chói Việt sơn hà, 

Dỏi dấu kinh lân cùng sử mã, 

Gọi giúp ít nhiều giảo hỏa, 

Thường năm, đức bốn, giềng ba. 

Gia-Long năm thử IX, ngày mười chính tháng năm, 
gián sanh lịnh Từ Du tại tĩnh Gia-định, huyện Tân-hòa, 
giồng SoTi-qui, nay thuộc về tỉnh Gò-cỏng, con quan 
thượngdhơ bộ lễ tên là Phạm-đăng-Hưng, sau truy phong 
ông thượng làm Đức-quấc công, bà thượng làm nhứt 
phẫm Đức-quấc-phu-nhon, thuở nay tại xứ Gò-công nước 
thường khi mặn lắm, các giồng đều cỏ giếng nưóc ngọt 
đễ uống, song cung không đặng ngọt mẩy, từ khi giản 
sanh Lịnh hà rồi thì nứởc giếng noi giồng Son-qui càng 
ngọt càng thanh, người ta uống vào, ít cỏ bịnh hoạn, tiến£ 
đồn bốn phía bàn cận đều tới gánh về uống, còn giồng 
Sơn- qui thỉ càng ngày càng bồi đất thêm, như giạn mô 
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rùa, cày trái thạnh mậu hơn các chồ, mấy ông kỳ-lảo tại 
xử Gò-cỏng đến nay còn đọc hai câu chữ như vầy .* 

Lệ thũy trình tường thoại, 

Qui khâu trúc phước cơ. 


Nghĩa là ; 

Nước ngọt trồ điềm lành, 

Gò rùa vung đất phước. 

Lịnh-bà khi còn nhỏ, ham đọc sách nhu, nghĩa 1)' trong 
kinh sử cũng biết đặng nhiều chồ, tánh đã hiền từ nhã 
độ, nết thêm trinh tịnh u nhàn, đi đứng đoan trang, mặt 
mày tề chỉnh; qua đến lủc mưò'i hai tuồi, Đức-quấc-phu- 
nhơn lăm bịnh, ưa nằm một minh, chẳng cho ai ghé lại 
gàn đặng, Bà ngày đèm châu chực bên mẹ, thuốc thang 
cơm cháo chẳng khi nào rời; Phu-nhơn mất, Bà khuya 
sớm khóc kề khòng dức giữ việc tang chế, thương xỏt ốm 
gầy, như người đã thành nhơn, kẻ xa người gán nghe 
tiếng đồn, đều trầm trồ khen lấy làm sự lạ. 

Ấy là; 

Trời sanh quấc-mầu nết na hiền, 

Thuử tuồi mưởi hai đã tự nhiên, 

Giồng lệ thũy, tường trưng thánh chúa, 

Gò Sơn-qui, triệu ứng thiên duyên. 

Bà qua lúc mười bốn tuồi, đức Thuận-Thièn-Cao-Hoàng 
Hậu nghe tiếng bà có đức hiền, tuyền triệu lai kinh, dạy 
vào hâu lịnh hoàng lrưởng~tử là Hiến-Tồ-Chương-Hoàng-Đế, 
ngày sau kế thống niên hiệu là Thiộu-Trị. Bà từ khỉ bước 
chon vào cung, nắm giữ một niềm khiêm nhường thảo 
thuận; đức Thánh-tồ cũng đem lộng thương lắm, kế luông 
diệp ấy, lịnh lại cho đòi con gái quan Kinh-môn-quận- 
cỏng Nguyẽn-văn-Nhơn là bà Lịnh-Phi, cung dạy vào bâu 
lioảng-trưởng-tử, bà Lịnh-Phi nhờ cha quyền tước lớn, 
cho nên ngôi thứ ở trước lịnh-bà; 


t 



cò một ngày kia, đửc Thánh-tồ ban fcho hai bà hai cải 
áo chẹt hàng kim sa bâu trệch, đến lúc hai bà vô bải tạ, 
vưng lịnh Cao-hoàng-hậu sấm ban cho hai bà hai bộ nút 


vàng, một bộ đậu hình phụng, một bộ đậu hình hoa, hai 
bộ đều lấy giấy gói riêng, bao phong cần mật, lịnh Cao- 
hoàng-hậu thầm vải, như ai lẩy đặng bộ nút đậu phụng 
thời có con trước, vải rồi dạy Nử-quan đem ra ban cho 
hai bà, dạy mồi bà lấy mồi gỏi, đề nguyên phong tấn nạp 
không đặng phép mơ, bà nhường cho bà Lịnli-phi lấy trước, 
đến chừng dưng lẻn, Lịnh-cao-hoàng hậu mờ ra xem, thời 
bà Lịnh-phi đặng bộ nút đậu hình hoa, bà đặng bộ nút 
đậu hình phụng; qua lúc mười lăm tuồi, bà dẽ dặng 
Diên-phưởc trưởng-còng chúa, cách một năm nửa lại dẽ 
đặng Thứ trưởng-cỏng chúa, tự hậu càng nhờ ơn lung ái, 
ngôi thử lại ỏ’ trước bà Lịnh-phi, vậy mà bà ở vói bà 
Lịnh-phi càng rịồng một cách thuận yêu thâm hậu lắm, kỳ 
dư các cơ thiếp, thời bà cũpg cã thề lấy lòng chơn thành 
mà tiến dẫn, mồi mồi đều đặng chỗ dựa nương, cỏ nhiều 
sự nhơn đức kiệp kẽ dưới, như trong bài thi Kiều-mộc (T 
vậy. 

Cỏ một đèm khuya kia* bà chim bao thấy một vị thần 
mặc ảo rộng dải lởn, đầu bạc, chơn mày trắng, bưng 
một tò’ giấy vàng viết chữ đỏ, cỏ dâu ấn vua, lại vởi 
một xâu chui minh châu, trao cho bà mà đặng, rằng : coi 
theo đó sẽ biết. Bà thọ lảnh, chẳng bao lâu cỏ nghén 


(1) Thuở đời Chàu, vợ vua Văn-Vương là bà Thái-Tỷ, người có đức hiếu kỉnh kỉm 
cằn, lại cỏ lòng nhơn thương đến kẽ dưỡi, không hề ghen ghẻt, các cơ thiếp hết thây 
đội ơn, cùng nhau vịnh làm một bài thi Kiều-mộc, mà xưng tụng công đức; Thi rằng: 

Nam hửu Kiều-mộc, các lũy ly chi, lạc chĩquân tử. phước lý tuy chỉ. Dịch ra quốc- 
àm như vầy; 

Núi nam đ'ô sộ gổc cây cao. 

Bìm sắng giây leo khấp phả bao, 

Phĩ bấy lịnh bả quán tử đức t 
Vững b'ên phưở c lộc cữu trời trao. 
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đảng sanh ra đức Dực-tôn-anh-lioàng-đế, ngày sau kể 
thống niêu hiệu là Tự-đức, quả như điềm chim bao. 

Ấy là : 

* ♦ 

Thán nhơn bồng thạỵ lúc canh chây, 

Tĩnh day mo* màn|f dằc ngũ say, 

Chữ đỏ vưng đem trao tạng mặt, 

Nủt vàng trứóc đả nắm trong tay, 

Điềm sanh chúa thánh đàu đon mách, 

Phước ứng ngôi trời chẳng đỏi thay 
Vọi vọi ĐỒ-SƠ 11 (1) ơn* nhũ bộ. 


Đấp vung nền hạ vửng bền xây. 

• 0* *• 

Bà bồn tánh đầm thấm dè dặc, nết nghĩm trang hay giữ 
phép, mỗi khi nói khi cười khi làm khi nghĩ, đều có 

lịnh đức Thánh-Tà, đi theo 
5i mỗi đều nhằm nghi tiếc. 


chừng, Bà thường khi vưng 
hầu lạy các lẽ triều khánh, n 


người ta ngỏ vào, xem thấy bù dung chỉ đoan nghiêm, ai 
nãy đều kỉnh phục. 


Cỏ một bà già ngủ ở phía nhà sau, chim bao thấy thần 
nhơn tởi mách bảo rằng: chủng bày dạỷ dột thải quả, 
ngưòi ỏ* ngay phía chính ặửa ‘trước nhà -nay, là Bà-hoàng- 
hậu đỏ, chớ khả khi dề; bà già lỉnh giấc, đem chuyện 
chim bao ấy, mà thưa lại cho hà nghe, bà cung cưòi bỏ 
qua, ấy là thần co* tiên triệu đại khái như rứa. 

Qua đến lúc đức Thảnh-Tồ bang, đức Hiến-Tồ lôn- nối 


ngồi, niên hiệu là Thiệu Trị năm đau phong cho bà lẻn 
chức Cung-tằn; qua năm thử hai, có việc bang giao, (2) 


(1) Vua Hạ-Vỗ cưứi con gải mrởc Bo-Somtẻn là b:\ Nừ-KiìíU, cưới đặng bốn ngày, 
vua Hạ-Vỗ mẩc lo đi bìnli trị thủy thò, không biết tứi nhà củ a vợ con, đi ngan qua 
cửa ba lần, ch^ng hề bưóc Chơn vổ Ihỉíni nhà, bà Đồ-Sơn ử nhà có một mình, đẽ ra 
vua Kh u, vua Kh u nhreha, khác oa oa luồng ngìy (T hn, bà B’.)-So*n chịu cực khò nuôi 
dạy vua Khái cho đín trưJ*ng thành, ngày sau ìvíi nghi}p chớ trào Hợ, Lịnh-bà nuôi 
dạy đức Tự-Đửc công lao khó nhọc cùng giống như bà Bồ-Sơn nuôi dạy vua Khải vậy. 

(2) Lệ nước ta thu ử trước, phàm moi khi tân quàn tức vị, thi phải bồn thân ngự ra 
Bắc-Thành mà thọ phong, vua Tàu sai sứ qua tại đó mà phong gọi là lề Bang-giao. 




Đửc vua ngự giả ra Bẳc-th&nh, bà theo hộ tùng, khi ấy các 
Cung-tẫn theo hau hạ cũng ỉt, bà ngảy đêm chầu chực 
bên vua không rời, phàm nhưng đò bữư nhỉ tỉnh vật, đức 
vua đều giao cho bà coi sóc gìn giữ, đến khi loan giá 
ngự về, trong cung thấy bà mái tỏc rụng thưa, da mặt 
nám, vóc mình ốm gáy thì đều lấy làm lạ mà hỏi thăm, vì 
bởi tánh bà hay cẵu thận, chửa những sự lo cho nên ra thế 
ấy. 


Bà thường làm chức Thưọng-nghi, lại làm đâu mà coi 
cã trong lục Thưởng (1), phàm những đồ ngự dụng phằm 
vật* và các công việc trong cung, bà đều nhứt nhứt toan 


lo sữa trị. 


Vua thường khi rảnh việc nưỏc, đọc sách đến nữa đêm 
chưa nghỉ, bà hầu chực một bồn không môi, cỏ bữa đến 
gà gảy, bà mới ăn bửa cơm tối, bà lại thường khi khuyên 
răng các tân ngự cung nhơn, ai nấy phải siêng năng lo việc 
bồn phận, lúc nào bà cỏ mông ơn vua ban thuỏng vật chi, 
thòi bà cưng khiôm nhường, chẳng hề cao cách khoe ỷ, 
trong cung người nào có l'âm lồi chi, thòi bà lại bồn thân 
che đậy chịu thế cho, vậy nên vua yêu bà lắm. 

Qua năm thử ha, thảng tư, vua sách phong bả lên chức 
Thành-Phi, lược dịch lòi sách văn như sau đây : 

« Diệc-kinh buộc quẽ Gia-nhơn, bia trinh tịnh u nliàn sự 
tốt ; 


Lẽ-Ký tường thiên nội-tẳc, bày lờp lang thứ bực lẻ 
thưòng. 

Ngày cốc đáng lựa dùng ; 

Tiếng luân àm ban khấp. 


(1) Thượng nghi là cnu coi các đầ ngự dụng ồ • trong cung, thuở đời nhà Hớn, có đặc 
chửc Thượng-thực, Thưọng-y, Thưọ , ng-phưo*ng,qua đ^n đòi nhà Minh, đặcthẻm sáu 
chức Thượng nữa, là Tliưọng-cung, Thưựng-nghi, Thuọrng phục, Thượng-thực, 
Thượng-lâm. Thượng-công, sảu chức ấy đều lả Nử-quan. 
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Trầm đoái tưởng Cung-tấn Phạm-thị nay : 

Giòng nhà phép tắc ; 

Tánh nết diệu ngời. 

Luyện tập đoan trang, lúc tiềm-đễ đã hây hày tiếng thục; 

Trồ sanh tử nữ, chốn hương khuê thêm phảy phảy gió 
hòa. 

Trẫm hằng lo phong hóa triều đình, nơi cung cấm làm 
gương cho muôn chúng. 

Trầm nay đặng phi đoan hoàng phạm, (1) ơn quả-thê 
giúp sức cũng nhiều phen. , 

Nay ta tấn phong lẻn chức Thành-phi. 

Chịu mỷ danh nội chánh trau dồi, tua bền giạ trước sau 
chớ trái; 

Nhở ân lũng vinh quan chói rở, ngỏ từ đây phưửc lộc 
khôn ngằn. » 

Qua năm thứ sáu, tháng giêng vua lại phong bà lên 
chức Quới-phi, đặc mạng cho Quan-đại-thần là ông vỏ- 
xuàn Cằn với ông Tạ quan-Cự bưng tờ sách văn tuyên 
độc mà phong cho bà, lược dịch lời sách văn như sau đây : 

« Trầm đoái tưởng Thành-phi Phạm-thị nay : 

Con nhà lề nghĩa, 

Nết tốt nghiêm trang. 

(2) /*m nhuần hơi huỳnh vô túc ung, tiếng ngọi hiền 
lành trước quan Cữu-ngự; 

(3) Tràng nhẫy đức chung tư hòa nhỏm ; Giúp nên phong 
hóa đầu sách nhị nam. 

(1) Quả-thẻ nghĩa lả vợ ít đửc, vua tự-khiém cho mỉnh, thờ-i gọi mình là QuẴ-nhơn. 
tự-khiêm cho vọ* thì gọi vợ là Quả-thố. 

(2) \ợ vua thường đeo ngọc huỳnh ngọc vỏ, tướng đạn đi cung kính huởn hòa, làm 
gương khuôn phổp cho trong cung,— Cừu-ngự, là trong cung có tám mươi mốt ngưòù 
Ngự-nữ, đề hằu hạ bà chánh khi sai khiến, mối người đều có chức phận. 

(3) Con chung-tư có đửc hỏa nhỏm, một 1ÌĨI1 đẻ con ra nhỉều lắm ; đò*i nhà Châu, các 
người thiếp làm bài thi chung-tir, mà khen ngựi bà Thái-Tỷ bởi vi có đức, nên cỏ 
phước nhicu con như con chung-tư kia vậy, — Nhị nam là lliìén Châu-nam với thỉén 
Thiệu-nam Ở trong đầu sách Thi-Kinh, trong hai thỉẻn ấy thuật chuyện bà Thỏi-tỷ cỏ 
đức tề gia nội trị, và khen vua Vản-Vương có nhơn đức trị nước, dựng nẻn trào Chân 
phong tục mỷ thuần. 
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Hàng phấn son minh chánh sự khuyên răng, 
Khuôn khồn tắc ái phi gìn khồn đửc (1); 

Án ngon ngọt phụng thừa cơn sớm tổi, 

Cung Từ-ninh Tồ-mầu đẹp từ nhan (2). 

Trâm nay tấn phong lên chức Quới-phi. 

Ngày nay chịu mỷ hiệu đặng gia xưng, phận sự tua 
vạch đất mộl lòng, trưởc như sau, sau hòa như trước; 

Phi nhớ chữ noi huy âm rèn ỷ đức, may mắn đặng nhừ 
tròi trăm phước, xưa người mô nay há người mô ». 

Bà đã nhờ ơn vua tấn phong lên chức Quửi-phi. ở trưỏc 
các ngôi cung-tấn, (3) làm đầu trong lục cung, bà thường 
dem các CO' thiếp thay phiên vào chầu đức Cao-Hoàng-Hậu 
tại cung Từ-ninh, và chầu chực nơi chốn ngự-tiền ; 

Lúc ấy đức Cao-hoàng-hậu tuồi cao tác lớn mà còn khoê 
mạnh như thường, vua trẽn thế theo ý đức vua trước, 
mỗi việc đều vưng theo ỷ tử, vả lại hòa huởn tiếng nói 
vui đẹp sắc mặt, dạng bụng đức Cao-hoàng-hậu lắm; 

Cỏn Lịnh bà thòi cũng huy khúc thuận thừa theo, làm 
cho đức Cao-hoàng-hậu hoan hỷ vô hạng, đức Cao-hoàng- 
hặu cỏ sai khiến sự chi, hoặc là bang thưởng vật chi, 
chẳng luận là lởn nhỏ, thời bà nhứt nhứt phụng mạng, 
bộ tịch mềm mại diệu dàng sẽ lén ra đi, mau mắn lắm, 
đưc Cao-hoàng-iiậu lấy làm bằng lòng đẹp ỷ, cho nên cưng 
yêu bà riêĩỊọmột cách hậu tình hơn hết; 

Tánh bà thông minh nhậm lẹ, hay cường ký, những bao 
nhiêu chuyện củ, và các tích sách đã nghe đọc rồi, và các 
món văn thơ đã xem rồi, Bà đều hiều hết và thuộc lòng. 

... _ _ -. t _ I_I_Ị-Ị- -Ị-Ị-Ị— 

( 1 ) khỗn tắc là phép tắc ỏ’trong cung. _ 

(2) Cung Từ-ninh la chồ cung đức Cao-hoàng-hậu ở, bà phụng thừa đức Cao-hoàng- 

hậu hết lòng hiếu kỉnh, cho nên vũi đẹp từ-nhan. 

(3) Đời xưa vua cỏ lập sáu cung, một cung ỏ’ trước năm cung ử sau, plilin bà chánh ợ 
một cung, ba bà phu -11 hom ử một cung, chỉnh bà Tần ở một cung, hai mươi bảy bà 
Thế-phụ ỏ- một cung, tám mươi mốt người ngự-nủ' Ở một cung, cả thày đều là vự 
yuạ ; ba chánh làm đầu sữa trị, sảnh tlie vời vua, còn bao nhiêu nửa thời đẳng đẳng 
đều có chưc phận ; các đời đế vương bên Trung-quấc thời phép lệ lược-địnli như rửa, 
còn phẻp lệ bên triều đinh nước ỉa, thời tôi chưạ rỗ ra the nào. 


— 18 —- 

không đợi dở ra coi mỏi lủ nhử, khi nào vua cỏ hỏi tỏi, 
thời bả ứng tiếng thưa liền không sai sót; 

Vua thường khi ngự ra đền khàm-văn thính chánh, vua 
dạy bà ngồi phía sau vách, nghe các quan tàu việc, và 
nghe vua dạy việc, rỏ không lẽ nào cho biết. 

Bà ở trong cung trước sau nuôi dạy các Hoàng-tử Còng- 
chúa, mỗi mỗi lấy lòng cưng thương, kề sao cho xiết, vua 
lắm lúc bang khen, khi nào bà vào châu, hoặc là khi nào 
Vua cho triệu đối, thòi vua chẳng hề kêu tên, cử kêu là 
Phi mà thôi, Vua có bang lòi dụ khen bà như vầy; 

Dụ rằng: 

Phi tánh hạnh đoan trang hoà cần thận,. 

Đã từ khi triệu tấn thuở mày xanh, 

Nuôi cức con không khác the con mình, 

Đức hiền hậu đành rành ơn cố phục, 

Trai vời gái thảy nhờ Phi huấn dục, 

Có đức thời có phúc lè xưa nay, 

Máy cảm-thông như thấu đển cao dày, 

Con cháu ắc sau dây nhờ ăm trạch. 

Qua năm thứ bảy Đức-Vua trong mình không an, bà 
ngày đêm lo sự chau chực khẳn càu, không rồi mà ăn 
ngủ, đến khi Đức*Vua ngặc mình mỗi việc hậu sự, Bà 
đều vưng lời chúc thác, Vua lại cho mời các quan đại 
thần vào bên long tháp tạn mặt, Vua xuống lời dụ, trối rằng: 

xỏt Phạm-thị Quới-phi là nguơn phổi, 

Công cần lao giúp trẫm bảy năm dư, 

Chốn khuê phòng nhuần gội đức Nữ-sư, 

Làm nêu mực phép khuôn cho Tằn ngự, 

Không ghen ghét tành kia hay thiện xử, 

Nết khiêm nhường gìn giữ tối hoà mơi, 

Bốn ngôi sao ngôi nhứt tỏ ngòi ngòi (1), 

(1) Ờ trên trời phía sau ngôi Thiẻn-cực có hun ngôi sao, gọi là sao Hậu-phi, có một ngôi 
f& hơn hết là tượng vửi Bà-chánh, còn ba ngôi nửa tỏ vừa vừả, là tượ ng với Bà-thử. 


Hàng tử nử thảy nhờ ơn ấu ấu (1), 

Lòng ta muốn lập lên lấm Hoàng-hậu, 

Trong cung đình chánh vị cho vẻn vang, 

Chưa kiệp làm mà bịnh nhập Cao, Hoan (2), 

Sự xảy tỏi ruồi ro nào nghịch liệu 
Một lòi trối chư khanh đà đủ hiẽu, 

Làm sao cho hàm tiếu ư cửu nguyên (3). 

Yua trối rồi liền băng, đức Dực-Tôn-Anh-Hoàng-Để lên 
nổi ngôi niên hiệu là Tự-Đửc, Vua vưng lởi di chiếu'đem 
nội trào văn vỏ bá quan hiệp một lơi đứng vào trong sử, 
xin phép bà, xin cho cử hành Tấn-tôn đại lề; bà bang 
xuống lời dụ, lược dịch như sau đây: 

*Chỉ dụ rằng: 

Xem lòi sớ xin Tấn-tòn đại lề, 

Mụ cảm ơn Hoàng-Đế với Trào thần, 

Tử-cung nay còn ở chốn cung thần, 

Đếm chưa kiệp trăm ngày trong sự biến, 

Vừng mây tổi Đảnh-hồ long khứ viên (4), 

Biết bao nhiêu bi luyến hải hồn kình, 

Nồi lo vì Hoàng-Đế hẳy xung linh, 

Việc chảnh nưỏc thủ thành không phải dề, 

' Thấy mấy bữa âu lo trên chính bộ. 


(1) Tủ’ nủ* là con trai con gái, bà nuôi dạy các hoàng-tử công-chúalà em khảc mẹ vửi 
đức Tự-Đửc, tuy không phẫi con bà đẻ, mà bà cũng hết lòng cưng thương dạy bảo, 
cũng như trong sách nói: ấu ngô ấu dỉ câp nhơn chi ấu, 

(2) Đời Xuân-thu, vua nước Tấn đau nặng, sai sử qua nước Tần rưó-c ông thầy thuốc 

danh sư tên là Tần-Huỏ-n, sứ đi chưa về, vua nằm chim bao thấy hai đửa nhỏ hiện 
hình, đứa kia nới với đửá nọ rằng: ông thầy thuoc nầy tỏù, chắc là hại lũ ta, biết trốn 
ngỏ nào, đứa nọ nói: chẳng hề chi anh trốn phỉa dưởi chồ cao, tồi trốn phỉa trỏrt chồ 
hoan, ỏng thăy bỉểt đáu mà kím, kế Tần-Hu&n tới vào coi mạch, tâư rằng ĩ bịnh vua 
bây giờ p* dưới chồ cao trên chỗ hoan, thuốc đi không đến, cửu không đặng, vua phán 
khen, thưởng tiền bạc dạy sứ đưa về. ’ 

(3) Ngậm cưòi nơi chính suối. 

(4) Thuở xưa vua Huỳnh-đế đúc ba cải đảnh tại nủi Kinh-Sơn, đúc rồi kế băng tại 
nủi ấy, người đời sau gọi chỗ đúc đảnh ấy là Đảnh-hồ, vân ám Đảnh-hồ long khứ 
viền là nói vua Huỳnh-Đế đả cỏd rồng lên trời những thuở nào rồi, tỹ ngày nay đức 
Thiệu-trị mới băng. 
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Sự ngũ ăn không kề mụ càng thương, 
vả làm vna thọ mạng ỏ khung thương (1), 
Quân sư trách tự đương trong ức triệu (2), 
Cơn ưu lạc trước sau mình lảnh chiêu, 
Gánh non sông hoằn triệu cả đôi vai. 


Lời Vua-cha dạy bảo nhớ ghi hoài, 

Theo tấc bóng phai' toan bề kế thuật, 

Mụ nguyền cả Phang, Huân, chư quởi chửc (3), 
Tua hết lòng gắn sức giúp vương nhi, 

Phước trời cho nhà nước đặng vĩnh vi, 

Dàn an ồn vui chi bằng sự ấy, 

Hoàng-Đố với công khanh từng biết thấy. 


Lựa là ta phải nói cho tấc tình, * 

Lễ Tấn-tôn khuyên hây tạm lưu đình, 

Đợi diệp khác sễ cử hành không muộn. 

BưcVc qua tháng sau, vua lại hiệp với văn vỏ trào thần 
dưng sở lên, xin Tấn-tôn một lần nữa, Bà lại bang xuống, 
lòi dụ như sau đây ; 

^ À. 


Dụ l ẳng: 

Cám Hoàng-Đế có lòng hiếu phụng, 
Xót trào thăn hết bụng lo toan. 


Vị-vong-nhơn ai thống Tiên-Hoàng, 

Sáu não ấy ngồn ngan chưa dải, 

Tấn tỏii lễ hãy tua đình đãi, 
tìợi Tây-cung rồi lại sẽ hay. 

Bước qua Tự-Đức năm thứ hai, ngày rầm tháng tư, 
cung Gia-thọ ăn lễ mừng lạc thành, Vua phò loang-giá 
Lịnh-Bà dời ngự qua cung mớĩ, rồi Vua dưng lẻn cho Bà 
ba muôn quan tiền kẽm, qua ngày hai mươi ba vua đem 


(1) Khung thương là trời đất. 

(2) Ưc triệu là muôn dân, vua làm vua cai trị dân và lại làm thăy dạy dân nữa, soi 
là quân sư trácli. 


(3) Phan là rào, mấy ông Thân-vương ?Hoàng-tử là rào dạu nhà vua, nền gọỉ rằng; 
Phan. Huân nghĩa là công, mấy ông Huân-cựu-công-thần là công cáng giúp nhà vua, 
nẻn gọi rằng Huân. 



Tôn-nhơn vởi Đình-th'ần vưng Kim-sảch Kim-bữu, kỉnh 
dưng tôn hiệu bà là Hoàng-Thái-Hậu, lược dịch lời sách 
văn như sau đây; 


Sách văn rằng: 


Hiền mẫu phép khôn nhu rèn thuận đức, 

Một niềm trinh chánh sánh cảng nguơn ; 
Thánh nhơn bày lễ nghĩa dạy hậu lai, 

Hai chữ tôn thân làm thế giáo. 

Khâm duy Hoàng-mẫu-bệ-hạ; 

Thơm tho giòng cả, 

Hoà nhả tiếng lành; 

Giiĩp Phụ-Hoàng vung quén gốc tạo đoan, 

Cả hồ hải đưọm nhuần ơn phước khảnh; 
Khuyên tiều tử lo siêníđâu quấc chánh, 

Nơi miêu đườnịf tràng nhẫy lọi khịém cung. 
Dựng Hạ-trào cậy có đức Đồ-Sơn, 

Mà đức mẫu-hậu sánh Dồ-Sơn âu chẳng kém; 
Giấy Châu-nghiệp nhỏ- có công Thái-Tỷ, 


‘Mà công 


mẫu-hoàníSO Thái-Tỷ ước lăm phen. 


Con hiệp cùng trào sỉ xin tấn-tôn, 

Là nắm nắm một lòng ngay thảo; 

Mẹ thảm nồi Tièn-quân còn tại tẫn. 
Luống khăn khăn hai thứ dúng nhường. 


r 


Nay con nhơn cung gia-thọ đã lạc thành, con đem văn 
vỏ trao thần, thỉnh mạng với Miễn, Diộn, vưng Kim-sách 
Kim-bữu, dirng lên, Tấn-tôn mẹ làm Hoàng-rhải-Hậu; 

Mẹ chịu nay gia hiệu gia danh, dần dân lên cỏi thọ đài 
xuân, thảnh thơi cường kiện tới kỳ hy, vinh dưởng ấy 


mói phĩ lòng con trẻ. 

Mẹ từng đã tích nhơn tích đức, chốn chốn thảy gió hoà 
mưa thuận, no ấm điện an bổ sĩ thử, hiền dương càng 
rạng tiếng mẹ già ». 
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Vua làm le Tấn tòn rồi, khấp bang ân chiếu ra các tỉnh, 
hết thảy là mười bảy điều. 

Bước qua mười chín tháng năm, gặp kỳ ăn mừng tứ 
tuân thánh thọ cho Lịnh bà, vua dem các quan vào chầu, 
dưng bài hạ biền, vua làm lễ mừng rồi liền gia tặng ông 
Phạm-đăng-Hưng lên chức Vinh-lộc-đại-phu, Thái-bảo 
Cần-chánh-điện-đại học-sĩ Đửc-quốc-Công, thụy Trung- 
nhả, chảnh-lhấể Phạm-thị phong Đức-quồc-nhứt-phấm-phu- 
nhơn, thụy Đoan-từ, làm nhà thờ tại làng Kim-Luông. 

Búớc qua tháng bẳjr, vua lại gia tặng Thích-Lý-Phạm- 
Tộc từ đòi Hièn-tồ dỉ hạ đều có tước thụy. 

Truy tặng Iliến—tồ là Phạm-đăng Long làm Tư thiện đại- 
phu, lại-bộ-thượng-thơ, Phước an-hâu, thụy trang-nghị; 

Chánh thấc Phan-thị làm Phu-nhơn, thụy Đoan-khiếc, 

Truy tặng Tằng tồ là Phạm-dăng-Dinb làm Gia-ngliị đại- 
phu, Hàng-lămViện Chưỏ’ng-viện-học-sĩ, Bình thạnh-Bá, 

thụy cằn -lượng ; 

Chánh thấc Trương-thị làm Thục-nhon, thụy đoan hòa. 

Truy tặng Cao tồ là Phạm đăng-Tiên làm Trung-thuận- 
đại-phu, Hàng-lăm-viện-thị-độc-học-sĩ, mỷ-khánh-tử, thụy 
đoan-xát; 

Chánh thấc Bùi-thỊ làm cung nhon, thụy đoan-cung. 

Truy tặng liên tồ là Phạm-đăng-Khoa làm Trung-thuận- 
đại-phu, Thiẹm-sự-phủ-thiều-thiệm-sự, thụy Hoà-mằn ; 

Chánh thẩc Nguyễn-thị làm cung nhơn, thụy Đoan-thục. 
Nhơn lập nhà thờ rièn<ĩ ra gần một bên nhà thồ' ông Đửc- 
quẩc-Công. 

Bưóc qua năm thứ mười một là năm Mậu-ngũ, mùa 
đỏng, tính bước qua sang năm là nhầm k\’ ăn mừng ngũ 
tuần Thảnh-thọ cho bà, vua bây giờ trước đem Tôn-nhơn 
vói Đình-thần vào chầu, xin Tấn-tôn thòm chữ tốt, vuá 
bưng tờ só' dưng lên, xin bà nhiệm lời; Bà bang' xuống lò’i 
dụ trước mặt vua như Vây. 



• • . 

Dạ rằng: 

Xem sớ tâu I 11 Ị 1 đã hiều rồi, 

Song nghĩ lại sự làm chẳng nhả, 
Mình đày hưởng của chung thiên hạ, 
Thòi phải lo thiên hạ lo chung, 

Lúa năm nay lam. chồ chưa sung; 
Mùa màng thấc dán không mẩy khả, 
Hoàng-Đê phải ngày đêm sợ quả, 

Mụ nở nào hỉ hạ lòng ngơ, 

Vả tánh ta kiệm tố thuở giờ, 

Khòng dè đặng ngày nay sơ định, 

Lo sự ấy chưa rồi tu tĩnh, 

Tấn-tôn thêm chữ tốt làm chi, 

Mụ cám ơn lòng thảo vương nhi, 
Danh luốn ấy trò cỊjơi nhọc sửc, 

Làm như rửa càng thêm bất đức, 
Trong sỏ* xin chó' khá thi hành, 

Mụ nguyện cùng trào sĩ công khanh, 
Giúp Hoàng Đế sửa đưong chánh frị, 
Mụ kiệp thấy thái bình là quí, 

Bụng mừng vui vui ấy chi bằng. 

Chả nôn dùng mị duyệt hư văn, 

Lo trí chúa trạch dân làm Irưóc, 


Sang năm đến ngủ tuần khánh phước, 
Phàm hiệp hành nhứt thiết sự chi, 
Hoàng-đế tua châm cliirởc thị phi, 
Theo thưỏng lệ nhấm cho vừa phải, 
Thỏm chủc đĩnh thỏm nạo cố ngại, 

Đủ dân tình vui toại thỏi thỏi, 

Mựa chỏ’ bày van sức đồi mài, 
Miềmeho xứng ý ta thối tốt. 

Tho* rang: 

Lịnh-từ lời dụ thảy Iriêm ân. 
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Trong chốn cung vi đoái cỏi trần, 

Cao vọi áo xiêm trên chính bệ, 

Ngậm nguồi nệm chiểu dưới muồn dàn, 
Dấu nêu mẹ thảnh lòng nhơn hậu, 
Gương tạc vua hiền thảo dưởng thân, 
Vung quện trời cho bền cội gốc, 

Chính mươi ba tuồi thọ trường xuân. 


Bước qua sang năm là năm kỷ-vỉ, mùa hạ thảng năm, 
đến kỳ an mừng ngíi tuần thọ khảnh cho bà f trước khi 
ấy, các Công-chúa dỉ chi Cung-nhơn Nữ-quan trong nội 
đình, mồi người đều dưng lẻn mồi phẫm nghi, bày dọn 
ra lớp lang nghiêm chỉnh, xin bà cho phép hiến nhạt, hết 
thảy ngôi thứ đứng sấp hàng, kính dưng lời chúc phước; 

Lúc ấy tròi đương nắng lắm, vua dạy quan kinh-đòản 
cầu thần đảo vỏ, vua lại mật đảo ỏ’ trong cung nửa, bà 
xuống lòi dụ, lươc dịch như sau đây: 


Dụ rằng : 

Mụ cám cảnh cho con nhà điền mẫu, 

Đa chầy ngày không cỏ rưó’i hột mưa, 

Nồi nông công càng chẳng tiện cày bừa, 

Ta nào có vui chi mà hạ hĩ, 

Song chẳng nỏ’ phụ phàn bề chúng chí, 

Hãy tạm đình coi thử ỷ dượng bao, 
ơn cao xanh bang xuống trận mưa giào, 

Khi ấy sẻ chuẫn hành trong ít bửa. 

Bà bang lòi dụ rồi, bà lại dạy đặt bàn ỏ* trong cung, 
bà bồn thân khấn nguyện cùng trời đất, may đàu long 
thành cảm cách, tròi mưa luông luông đặng hai ba đảm, 
mưa to chẳng thiếu chi nước. 


Thiệt là : . 

Một lơi Quấc-mâu thấu cao dày, 
Mấy giọt mưa tuôn nước nhẫy đây, 
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Ngon ngọt ơn trên nhuần thấm cật, 

Đắng cay nồi dưới khỏi châu mày, 

Bệ rông vọi vọi đèm an gối, 

Chòm nhạn hảy hây sởm thả cày, 

Trời thuận theo bà lòng sỏ' nguyện, 

Chúa tỏi trọn đạo thảo hòa ngay. 

Tạnh mưa rồi, bưửc qua ngày mai, vua đem các quan 
vào chầu, làm lễ khảnh hạ tiệc, lễ rồi,' bà lại bang xuống 
lời dụ như sau đây; 

• J 7 * 

Dụ rằng: 

Dưng rau nắng bụng chơn thánh gắn vỏ (1), 

Mụ đày đà soi tỏ cả gân xa (2), 

Tánh thuở nay không chuộqysự xa hoa, 

Ngở thần thiếp nơi nơi đều hiều thấy, 

Tinh ngay thảo cám tình thương dáng mấy, 

Rửa mà la trả hết mỏ'ijà ưng, 

+)oái tôi con vuòn tấc nồi àn cần, 

NẾU trã hết càng phiền càng thêm nhoc, 

Trừ ra những phẫm tràn cùng vàng ngọc, 

Nhứt nhứt y nguyên số phát giao huờn, 

Cùn bao nhiêu thời ta thảy bang ơn, 

Thưởng tiền bạc có chừng theo lễ vật 
Ấy cho biết tấm lòng ta the tấc, 

Trong chở che không bỏ sót người mô. 

Vua bèn phụng truyền ý chỉ bà, cho quan bộ-hộ bộ-lễ 
biết, tháng sau, vua bang ơn chiếu khấp cả trong ngoài, 
thưởng Thích-lý-phạm-tộc hai trăm lượng bạc. 

(1) Thuổr xưa có một người dàn ăn rau cần ngon ngọt lắm, trong ý muốn đom dtmg 
cho vua; tuy là vặt mọn mà người dân có bụng chưn thánh ; lại có một ngưừi đicn phu 
phơi mình ra gỉửa nắng, bảo vợ rằng: ta nhừ khỉ ấm mặt trời kliòng có aì bỉẽt, đem 
dưng cho vua chắc cỏ trọng thưởng, tuỵ lòù nói quẻ dốt song cùng một tam long 

thảnh. • 

(2j Bí\ phánnỏi trong cẳ thảy tồi con moi người đeu sàm sữa riêmoi le vạt, đụng 
mà chát mừng cho bà, thừi bà đà soi tỏ cả th iy người gần kẽ xa, bà đeu cảm ƠI 1 cho 
hết thảy đều cỏ lòng thành như ngưòá dưng rạu can và dưng năng, bà đêu chưng 

minh. 



t 



Qua năm thứ hai mươi mốt, mùa đổng, cảc quan tinh 
qua sang năm đày nửa, thời lại đến kỳ ăn mừng lục tuần 
khánh thọ cho bà, cũng như kỳ ngũ tuần khi trước kia vậy, 
vua đem đìtih thần vào chầu bà, vua bồn. thân bưng tờ 
tấu văn qui dưng lén, xin bà cho phép trước, đặng mà lăm 
thời liệu lỷ cử hành lễ ấy, bà bang xuống lời dụ như vầy; 


D ụ 1’ẳng: 

Xem sau trựợc đã tường trong khúc nồi, 

Ta cám ơn -Hoàng-đế với Hoàng-thân, 

Lại cám ơn lớn nhỏ cả trào-thân, 

Bụng thành kỉnh ân càn lời sớ tấu, 

Song nhớ đức Thuận-Thién-Cao-Hoàng-Hàu, 
Người nhon từ dâm thẩm trải làu xa, 

Phước miên trường điền mối vững bang gia. 
Tấn tôn hiệu huy xưng là sự phải, 

Ta lạm hưỡng sang giàu trong tứ hải, 

Nhơn đức kia mỏng ỉt giám đâu tày, 

Huốn cỏi bờ còn xao xuyến động lay, 

Bua việc nưó’C hảy lăng xăng nhiều chuyện, 
Mụ bao nở vui lòng mà đẹp miệng, 

Nếu vịnh theo lệ củ ắc không nên, , 

Lễ ngũ tuần thọ khánh ở nănì trên, 

Khai niên phải bỏ't dè hơn quá nữa, 

ĐỒ thỗ sẵng một hai đồ tuyền lựa, 

Vật hạ nghi năm bảy món cũng nhiều, 

Đặng bao nhiêu là thơm thảo bấy nliiêu, 

Ta soi xét dụng lòng không dụng thịt, 
Khuyên mựa chớ đua nhau trong nhiều ít, 
Khuyên mựa đừng xa xí mà tốn hao. 


Vua vưng theo ý chỉ bà, truyền dụ cho trong ngoài thần 
dàn đều hay biết; 

Bưó’C qua sang năm tháng năm, gân đến ngày lục tuần 
khánh tiết, vua dạy Da-Hưng-Công tên là Hồng-Hưu, 



vưng tởi Điện Long-An kình cảo trước, qua ngày sau 
phụng Từ-Giá vưng tới Điện Leng-An chim bải, rồi kế 
dạy quan Tả-thị-lang bộ-lc tên là Phan-đìuh'Bình, tới nhà 
thờ quan Đức-quâc-công kinh thưa. 

Đến ngày chảnh lễ, vua đem các Hoàqg-thân và bá quan 
văn vỏ, tới cung Gia-thọ chúc mừng, vua dạy Tuy-lỹ-quận- 
vương tên là Miên-Trinh bưng tợ hạ tiên, Kiến-thoại-cỏng 
tên là Hồng-y bưng ve rượu, Hoẳng-trị-quận-công tên là 
Hồng-Tố bưng chén, vua rót rượu vào chén, dưng lèn làm 
lễ hạ thọ chúc mừng bà, lời chúc như sau đày; 


Lưọc dịch lòi chúc rằng: 

« Xưa nay người đại đức, đặng ngôi, đặng lộc, đặng thọ 


đặng danh; 

Nhà nước thuở thái bình, phải con, 
phải chúa. 


phải cha, phải tôi. 


Khâm duy Thảnh-mẫu-Hoàng-Thảĩ-Hậu bệ hạ : 
Giòng Lịnh-trụ trăm anh phiệt dbyệt; 

Nối huy-âm công hạnh dung ngồn. * 

Giúp Phụ Hoàng noi cung cấm trót bảy năm, 

Lúc khoảnh khắc di lưu còn diện dụ ( 1 ); 

Ngòi thánh đức làm mẫu nghi trên muôn triệu, cơn tứ 
giao đa lũy luống tâm man ( 2 ). 

Nay lục tuân lèn tói thất tuần bát tuần cửu tuân, bách, 
thiên, vạng, tuần tuần tiệm tấn; 

Gốc thánh đức làm ra cân đức hiếu đức kiệm đức, thục, 


thận, trinh, đức đức nhựt tàn. 

Mẹ nhờ 011 lloàng-Kliảo phước vung trồng, thường tập 


(1) Khoảnh líhẵc nghĩa là giâj phúc i,di lưu nghĩa là bịnh đau ngặc lắm mả còn nuối 
hơi, diện dụ là xuống lời dụ trước mặt, thuở trưóc đò*i Cliảu, Vua Tliàtih'Vương 
lúc di lưu, cho vòi các quan vào trước ngọc kỷ, phát lời cố-mạng dạy con là 
Kliương-Vương, rồi lại kỷ thát cho Bình-than, 

(2) Bổn phía bờ cỏi nhiều đồn lủy, là ti ong nước còn giặc giả nhiều chồ; tảra 

rnang nghía là lỏng lo. 
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rèn nết thiện từ nơi ba viện sáu cung, phủ che (1) mấy 
dải cảt đằng, minh chẳng.cậy cáy cao bỏng mát; 

Con nhờ đức Mẫu-hoàng công dạy dồ, dẫu dưng hết đò 
trân bửu trong chín châu bốn biễn, t 1 2 3 4 2) cao rạng đồi vừng 
nhựt nguyệt, cỏ ích chi lữa đóm phụ thêm. 

Mẹ không lấy sự thiên hạ cung phụng làm vuỏi, mẹ lại 
lấy sự thiên hạ gian nang làm lo, lúc nào nghịch trời đất 
lắm nắng mưa, mẹ luống khồ ủ ê buồn bẫ ; 


Mẹ không lẫy sự quấc gia khánh thọ làm qui, mẹ lại lấy 
sự quẩc gia tai hại làm sợ, khi mồ đặng mùa màng khòng 
trộm cưởp, mẹ mới cam đẹp ý vuồi cười; 

Đức mẹ sánh vói trời, con nhò’ phú liữu mà hiếu phụng 
mẫu nghi, vọi vọi tròi cao mầu biến hỏa ; 

ƠI1 mẹ so tày đất, mẹ giừ khiêm cung mà bảo toàn quấc 


thề, thin thin đất cả bụng hàm hoẳng' 

Vua đã dưng lòi chúc rồi, vua lại cuối đặn dâng lòi tụng 
ca như sau đây; 


Lược dịch lời tụng ca rằng : 
ơn trời đoái tương nước ta, 

Thăn truyền thảnh nối vua cha trị vì, 
Mẹ ta tác hiệp giai kỳ, 

Đốc niềm cang lệ làm bì Cơ-Xương, 
Truy nguyên từ thuở phát tường, 
Sơn-qui gò ậy đất thường bồi thêm (3), 
Ngoài sân lòa chỏi bang đem (4), 


(1) Vua tý bà như cây cao bỏng mát, các bả Phi-tần như may dải cál-đìtng, Bà 
phủ che hết, mà bà cử gỉử một mực khiêm nhường. 

(2) Vua đội ơn Bà như cao rạng đôi vừng nhựt nguyệt, dâu ngày nay vua cỏ 
dưng hết những đồ báu quí nì à nuôi Bù đí nữa, cũng như lửa đóm phụ thỏm, có 
ích chi cho hai vừng nhựt nguyệt. 

(3) Từ khi giản sanh Lịnh-Bà tại tỉnh Gò-công giồng Sơn-qui, giồng ấy càng bồi 
thêm đát hoài, như dạn mô rùa, cây trải thạnh mậu hơn cảc giổng khác. 

(4) Lúc đẽ Bà Ý-Hoàog-hậu đương bang đêm, ngó thấy trước sân hào quan chiến 
sảng lòa như thấp đuốt, tỵ cũng như hồi Lịnh-Bà giáng sanh. 



Ầo. vàng gái nọ bên thềm bước vô (1), 

Ngựa đâu hai trượng lớn to (2), 

Chim bao thấy sợ điềm phò cháu minh, 

Vốn khỏng xạ trúng tước bình (3), 

Dưới hoa dè trắng bẩng dành Thi-Khương (4), 
Chấc kia vàng ngọc klxác thường, 

Mặt mày nghiêm chỉnh phấn hương chẳng thèm, 
Nết na đầm thấm diệu mềm, 

Huyên-đưòng bịnh ngặc ièm iêm tại sàng, 

Không cho người dửng gần màng, 

Mẹ hầu cơm thuốc tối tràng đến mơi, 

Giông lành hiếu hạnh thom rơi, 

Phụ-noàng thuở ấy đức ngời Đông-cung, 

Từ-ninh Thái-thái triệu đùng, 

Dạy vào hầu hạ Bông-cung đẹp tình, 

Mẹ nương bỏng mát Từ-Ninh, 

Mẫu-nghi khuôn phép cung đình học quen, 

Đào hoa chói rỏ' tợ đèn. 

Tuồi tuy hai bảy tiến khen nhầy tràng, 

Ví như Văn-Đức đời Đặng, 


(1) LÚC gần đê Bà Lưu-Hoàng-liậu, lliời bà mẹ cliiẻm bao thấy mường tượng như 
cỏ một người con gái mặt ảo vảng ở bên thềm bước thằng vổ nhà, một chập kè 
đẽ bà Lưu-Hoàng-hậu, cởng là tỷ với BíY. 

(2) Vợ vua Bưò*ng“thải-Tỏn là Bà Trưởn^-Tổn-Hoàng-hậu sữa soọn ve thăm nhà, 
người cậu chiêm bao thấy con ngựa cao lớn hơn hai trượng đứng ngoài nhà, sợ 
thất kinh, đi bỏỉ, thầy bói nói: điềm ấy là điềm bả Hoảng-hậu vì$ thăm nhà, cũng 
tỷ vơi Bà. 

(3) Bà Đậu-hậu thuở nhỏ có tướng tốt, người cha thấy vậy, khổng muổn gả cho người 
tầm thường, bèn vẻ hai con tước nơi tấm binh-pliong, tham ước rằng: như ai 
bắng trúng cá con mắt hái con tước ấy, thời gẵ cho, đà ba bơn chụt người bẳng 
không trủng, ông Lỷ-Huyẻn bắng trúng cả hai con, người cha gả cho, sau đẻ đặng * 
Lý Ihố-Đân lả chơii mạng thánh chúa. 

(4) Người clia bà Ngỏ-hoàng-Hậu, chiêm bao thấy mình tói một cái đình, cỏ tấm 
biền đề ba chữ rằng: Thị-Khivơng Bẩn, ngoài thom lại có một cảv bông thược- 
đừợe, trỗ có một bỏng tươi tốt lẩm, có một con dẻ trắng nằm dưới cây bông ay, 
tĩnh giấc dậy lẩy làm sự lạ, ai dè điem ứng năm mùi đễ bà Ngồ-Hậu khi đẻ có 
hảo quan sảng lòa ngoài cửa, bà Ngô-IIậu đụng mười bốn tuồi, vua Khuong-Vương 
tuyền triệu vào cung. 




Sữa khăn nưng trấp tập nhàn bủt nghiên, 
Duyên trồi phối đè đoàn viên, 

Sắc cầm hảo hiệp trống chiên vui vầy,- 
Diềm già mái tóc như mây, 

Nút vàng đậu phụng trong tay nấm cầm, 
Càng ngày án ải càng thàm. 

Trồ sanh điềm 1 'ắng hai năm hai người,. 
Nghiêm trang nết nói nết cười, 

Nết làm nết nghỉ kề mười có dư, 

Không tậc đố, lại nhơn từ, 

Khièm khiêm quàn tử nữ sư khuố phòng. 
Đức hiền Cung Tẳn vô song, 

Châu-nam Kiều-mộc ngợi khong mẫu-hoàng, 
Ấn vua chữ đỏ giấy vàng, 

Chiêm bao điềm ứng rỏ ràng sanh tôi, 

Đắng cay mỏi nhọc mấy hòi. 

Ba năm nhủ bộ khúc nôi nhiều bề, 

Vóc tôi gầy ốm không dè, 

Công ơn nuôi dạy chở che một mình. 

Chút mao ly lỷ thâm tình (1), 

Tình sàu tợ biền minh minh khỏn điền, 
Thẹn cùng khóc gậy tiên-hiền (2), 

Lại nhò' từ mẫu liền liền cưng thương, 

Đoạn cơ nghiêm phép gia đường (3), 


(1) Chút mao nghĩa là liền lông máu, khi con CÒI1 ở trong bụng mẹ, thì lỏng 
máu con uền vởi lông máu mẹ; ly lỷ nghĩa lồ lìa khỗi bụng mẹ, thời mọ lại clio 
bú cho ãn, ráng công khò cực nuôi cho đến lớn, đửc-vua thang thở sự bà nuôi 

đức^vua cũng như rửa. 

* (2) Thầy Bả-Du thờ mẹ chỉ hiếu, nhơn ngày kia cỏ lồi, bả mẹ đảnh, Bá-Du ôm 

cây gậy mà khóc, bà mẹ liỏi: mọi làu đảnh mi, mi không khóc, sao nay lại khóc 
Du thưa : mọi lần mẹ đánh con đau, là sức mẹ còn mạnh, nên con không klióc, 
ngày nay mẹ đảnh không đau, thời sửc mẹ đả yếu rồi, nên con s <7 con khóc, bà 
mẹ nghe nói phủi động lòng, khỏe hòa như mưa, tự hậu kliỏng đánh Bủ-Du nửk. 

(3) Thầy Mạnh-Tử ham chơi bố học, bà mẹ đương ngồi trèn không dệt, liền lấy 
giao chặt đức go, Mạnh-Tử hỗi sao mẹ chặt đi ? bà mẹ nôi: con bỏ học cùng như . 
vậy, thầy Mạnh thất kinh, tự hậu siêu,học, ngày sau làm tới bực Á-thánb. 



Xu đình con đặng học tường lễ, nghi (1), 

Kẽ từ thai giáo đến khi (2), 

Công phu chứa đề khồng khuy tháng ngày, 
Nuôi, làm mẹ, dạy, làm thầy, 

Mẹ nuôi thầy dạy cao dày rộng thinh, 
Thường khi say-đấm sử kinh, 

Tiếng lành nết tốt đinh ninh vẽ bày, 

Gối nương trên sách lồm khuây, 

Vui cùng chứ nghĩa bạn vây hổm mai, 

Tánh hay cường ký sách bài, 

Bao nhièu chuyện củ nhớ hoài không quên, 
Càng ngày càng nhớ thèm lên, 

Khi mô lịnh hỏi hầu bên thưa liền, 

Mồi đều ứng đối khuôn viên, 

Phụ Hoàng lắm lúc ngự tiền bao xưng, 

Vật dùng đâu đó có chừng, 

ĐỒ ăn đò mặt thích chưng sự làm, 

Gốc nơi phong hỏa các-đàm (3), 

Vải to vải nhỏ nết cam kiệm cần, 

Trào châu TháirTỹ tảo tần, . 

Mùi dư nết thục tàn tân đượm nhuần, 


(1) ConlĐức-Không-Tử là ông Bả-Ngir, nho n ngày kia cliậy ngan qua sân, Đú c-Khồng 
Tử hôi: đà học Thi-kitìh chưa ? Bá-Ngư thưa chưa, Đửc-Khong-Tử dọy rằng .* 
không học Thi-kinh thời lẩy chi mà ủn nói ? ông Bá-Ngư lui về học Thtskinh ; có 
một bữa khác nữa, ông Bá Ngư cũng chạy ngan qua sân. Đửe-Khồng-Tữ hỏi học Lỗ- 
kinh chưa? Bả-Ngư thưa chưa, Đửc-Khống Tử clạy rồng: không học Lễ-kinh thời 
lấy chi jnà lập thân? ông Bá“Ngư lui về học Le-kinh ; đức vua khi nhỏ nhờ bà dạy 
bảo cũng như ông Bá-Ngư nhò- Đửc-Rhông-Tử dạy. 

(2) Mẹ vua Văn-Vương là bà Thải-Nhâm người có đửc hạnh lẩm, khi có nghén 
vua Văn-Vương, thời con mắt khỏng xem sắc dử, lè tai không nghe tiếng dâm, 
miệng không nói tiếmkiêu ngạo, ấy là dạy vua Văn-Vương từ khi còn ỏ* trong thai, • 
cho đển lủc đẽ ra thời cũng dạy luông 1 2 3 luông, vua Văn-Vương làm thánh chúa là 
nhò 1 ơn mẹ lắm. Bà từ khi có nghén đức-vua cho đến lúc đẽ ra, công l#o bà nuôi dạy 
đức-vua, cũng tỷ cập như vậy. 

(3) Sách Thi-kinh thiên Châu-nam bài Các-Đàm nói chuyện bả Thỏi-Tl tuy là 

sang trọng ỏ* trong chốn thâm cung, mà mình sỉẻmđệt vải đễ dùng, dạy cổc Cung- 
nừ cũng đều siêmnhư rứa, thiệt là làm gương cần kiệm cho hết thỗy đờn bà, tánh 
bà siềníỊiãng cẫndè, bẳc chước theo bàThải-Tl cũng là phương phất; tân tân nghĩa 
là đầm'thăm. ■ 



Mẹ đều nhứt nhửt nghiễm tuân, 
ơn ra bủa khắp thần dàn thảy nhừ, 

Cha thời chánh nưởc vạng cơ, 

Trị trong phần mẹ cỏi bờ đặt an, 

Mụ già mộng kiến không màng, 

Cười qua đề đỏ chẳng hang một lòi, 

Rồng bay tỏ rỏ ả tròi, 

Dưcri đều lợi thấy chỏi ngòi oai nghi, 

Mau hoàng lẻn chức Quới-Phi, 

Tôn cư Bát, Ngủ, chủ trì âm nhu (1), 

Lởp lang như cá xỏ xâu, 

Thuận hòa thử tự trước sau chỉnh tề, 
ơn cha, mẹ đặng dựa kề, 

Cả trong cung viện phủ phố nưong nhờ, 

Bổn ngôi sao tỏ không lờ, 

Một ngôi thử nhứt bi giờ Chánh-Phi, 

Phụ-hoàng mỗi việc ỷ y. 

Mỗi khi tuyên triệu le nghi kính rành, 

Kêu Phi mà chẳng kêu danh, 

Lòng tiềm gươm củ đễ dành về sau (2), 

Lúc nưong ghế ngọc lo âu. 

Trối cùng trào SI mấy câu việc đời, T 

\ 

(1) Bù-n thuộc âm, tánh chốc diệu mềm, hòa thuận, nên gọi là âm nhu, bà làm 
đầu trong các cung-phỉ-tẫn-ngự, chủ coi bầy âm nhu, bà lại hay lo sửa chức phận 
mình* như ngôi ngồ trong quA hát, ngôi cao ở tưọ-ng Hộù-Phi, thống ngự bầy âm, sấp 
đặt đàu đỏ đcu cỏ. thứ tự kliuôn phép, như xỗ xâu cá, cá lí\ vật thuộc âm, mềm tốt 
tưựng như bìĩy âm, nén trong sách Kinh-Diệt quẻ-bát có câu rằng: Ngủ-qiỉán-ngir- 
dĩ-cuỉig-nhơn-lủng-oô-bẩí-ỈỢỉ, bà đem bầy âm đều thuận theo nhau một mái mà 
phụng' sự chịu phép với vua là Nhứt-dương ỏ' trên, vua đẹp ý vui lòng bang xuống 
àn lủng, thê thiếp đều đậng lợi cả. 

(2) Bời vua Hỏm-Tuyên-Đế, các quan Bình-thần nghị lập Hoàng-hậu, lúc ấy ông 
Hoốc-Quan quyì?n tước lớn oai thế nhiều, các quan ai nấy đều sẳng lòng muốn lủp 
con gái ông Hoắc-Quan lẻn làm Hoàng-hậu, song vậy mà chưa dám nói ra, vuá 
giòm coi biết ý các quan, vua bèn hạ chiểu dạy tiềm cây gươm củ thuỏ* vua cỏn hàng 
vi, Binh-thăn biết ý rồi, liền tâu : xỉn lập bà Hửa-Thơ-Dư làm hoàng-hậu, bà Hứa- 
thơ-Dư nguyên là vợ củ, con gái Hoắc-Quan lồ vợ móà đưa sau; lúc đức Thiệu-Trị 
thăng hà, trối lại dạy Dình-than lập bà lên iàm Hoàng-hậu, cũng như ý vua Tuyên- 
Bếtiềm gươpi củ, không phụ ngồi tào khan. 
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Phàn minh nguon-phối một lòi, 

0 Trối rồi Long giá về trời rủi dung, 

Mau-hoàng thương xỏt nhớ trỏng. 

Ngồn ngan sầu thảm ìĩiìóc ròng năm canh, 

Khác nào giọt lụy Hoàng, Anh (1), 

Sông Tương cám ngơi tre thành ra bông, 

Ngoài lo tuồi nhỏ ẩu xung, 

Ngồi thăn bẩu nước việc không dễ gì, 

Trong lo sữa chảnh phòng vi, 

Dạy hàng cửu ngự lắm khi tản cần, 

Tri niên một sọ một mừng, 

Mừng nay mẹ đã lèn gần tùng-tâm, 

Nội ngày ấy, múa tam-giảo nơi trước sân cung đình và 
hát bội, qua ngày sau hát bội tại nhà Duyệt-thị, ròi vua 
liền ban ân chiếu khắp cả trong ngoài. 

Bước qua năm thứ ba mưoi mốt, là năm mậu-dần, lới 
kỳ ăn mừng ngũ tuần thọ khảnh cho đức vua, vưng lịnh- 
bà bang cho vua một tiệc yến, trong tiệc yến cỏ dọn rau 
sống mấm sống, và bà có bang' cho vua một cây gấm, và 
một cụt ngọc, bà bang’lời dụ lược dịch như sau đây. 


Dụ rằng : 

Biền Nam-hải trong dọn sóng kình ngoài xao tâm sấu, 
trải mấy lúc phân vàn mối nước, mẹ hòa con đồng bịnh 
thương nhau; 

Núi Nam-Sơn trước mừng toán hạt sau chúc tuồi rùạ, 
trọn bấy thu hoan hy sự nhà, con cùng mẹ cậy .nựơug 
làm mạng. 

Mười năm gặp một tuần thọ khanh, mẹ đã tửng không 
chuộng xa hoa ; 


(1) Bà Nga-hoàng vứi bà Nử-anh lù hai vợ vua Thuấn, vua đi tuần thú bung tại 
xứ Thương-ngô, hai bà đi theo không kiệp, tới noi sòng Tương-giang, đi nửa 
không đãng, phiền nảo thang khóc, lau nước mắt, vào đám tre sông Tương-giang, 
tre đều cảm ngửi trồ bông cả thây, bà nhử thương khóc kẽ đức Thiệu-Trị cũng rứa. 
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Muôn ngưòi đều một bụng tôn thân, con hả lẻ chuyện 
lànĩ hốt lược. 

Thực phẫm đồ tuy khỏe vóc, song ỷ mẹ cù lao dưỏng 
dục cũng chửa phỉ lòng: • 

Thường dùng vật đề nuòi tình, thiệt trông con cường 
kiện khưong ninh mới là như nguyện. 

Huốn chi con : 

Uống ăn thưòng ít; 

Gây Ốm thiệt nhiều. 

Đồ ăn mẹ dạy„nấu cho khiết tin, mỗi món đều nóng sốt 
ngon mùi, song sợ ti:ẽ yếu mình chưa dẹp miệng; 

Rau mấm mẹ nghĩ cũng là tiện dụng, người ta thảy thồm 
tho thích ý, may khi con nhơn lạ ngự nhiều com. 

Chẳng qua sự thiệt thà, con nên thề theo câu thiên tánh 
chỉ thân mà lảnh lấy; 

Coi gần như quê kịch, mẹ lại nhớ tới chử vật khinh lê 
oát bồng nực cười ». 

Đức-Vua lạy bà chịu tiệc yến và gấm ngọc rồi, vua 
liền dưng bài biêu tạ ơn bà, lược dịch ra sau đây. 

Lời biễu rằng: 

Con nhờ ơn phụ-hoànậ.Thái-hậu phưởc dư, đến tri mạng 
hây hây tuồi thọ; 

Con tưởng nồi quấc kế dàn sanh gánh nặnj,sự oan vong 
khắc khắc ghi lòrtg. V 

Muốn trên thời an bụng từ oan, mỗi việc mỗi đều chàm 
chước phải; 

E dưói lại trải bề chúng chí, hoặc nên hoặc chẳi|g liệu 
tùy trung. 

Con ngở trong cửa nhà vui tánh thiên chơn; 

.Ai dè vật bữu trân mỏng ơn từ mẫu. 

Mẩm kia công nhuận hạ, rah nọ khí khoan trung, con 
nhon mừng mà ăn đặng nhiều cơm, kỉnh như lời mẹ dạy; 




Ngọc nọ dưởng tánh linh, gấm kia chương diệu thề; 
con thấy đó biết bao nhiêu là phước, vưng chịu của mẹ 
bang.' 

Gội ân qúan đức mẹ không ngằn; 

Lòng thề tấc cưng con chẳng sót. 

Nuôi tôi là lịnh mẹ, dạy tôi cũng là lịnh mẹ, hả chẳng 
phải đã làm mẹ mà lại thầy chăng; 

Đẽ tôi là Nương-nương, biết tôi cũng là Nương-nừơng, 
nghĩ khốn cùng cảm đội Nương-nương thiệt như tròi vậy. 


Thơ rằng: 

Mẹ lành con thảo chuyện vua ta, 
Gưoaig chói sáng lòa bốn cỏi xa, 
Phong hóa cội nền trong một nước, 
Hiếu trung thầy dạy cẵ muôn nhà, 
Thấm dầm tấc dạ hơi mưa đượm. 
Im mát bên tai ngọn giỏ hòa; - 
HỒ hải bưng khuân lòng miêu-xả, 
Xiết bao nhớ chúa với thờ cha. 


Bứớc qua năm thử bã mươi hai, năm ấy là năm Kỷ- 
mảo, mua hạ tháng năm, vừa nhầm kỳ ăn mừng thất 
tuần đại khánh cho lịnh-bà, vua đem các quan tới cuấg 
Gia-thọ, vua sẳng đã soạn bài biếu kim-liên rồL khi ẩy 
vua bưng tờ biều văn dưng lên làm lô mừng bà, ilược 
dịch lời biều văn ra sau đây. 

9 


Biều rằng: 


Đửc khôn hậu không ngằn, sanh phầm vật sánh tày 

éòng »hủ tê ; . . • ^ ; "... 

Le chi thành chẳng nghi, điềm hưu trứng hiệp vói máy 


thần cơ. 

Dưng chén rượu mừng tứ tuồi trí-mạng đến tuồi tùng- 
tâm, hai mươi năm ưu ải tân cần, bực trung-thộ nhở ơn 

Tạo-hỏa ị ■ 
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Đọc bài vàn chúc từ năm lí 3 r -vì bưóc sang năm kỷ-mảo. 
bảy mươi tuồi nhon từ khương kiện, biết bao nhiêu phước 
đức Tièn-vương. 

Thương dân nghèo thời lo nồi lại tệ tham ô ; 

Sợ dân đỏi thời hỏi thăm thiên thời hạng lạo. 

Những thuở hộ Tiên đế ngự bắc tuân cơn vẵng phảng, 
lo chần chực ngôi thần, lại giữ gìn con trẻ, rụng thưa 
mái tóc tốt như mây; 

Nào khi phụng Hoàng-tồ-mấu nơi nam nội lúc thần hôn, 
gắn hết mình phận sự, cho vui đẹp ý già, (1) phĩ bấy tấm 
lòng thành chấp ngọc. 

Hầu xem sách đêm khuya chưa nghĩ, chuyện khỏ người 
làm chẳng đặng, mà mẹ thường khi không mỏi mệt, cam 
chịu vui lòng; 

Tánh nhử lâu chuyện củ nào quèn, thình lình có hỏi 
bất kỳ, thời mẹ lại đọc hết đâu đuôi, ứng thưa liền miệng. 

Mẹ cảm Phụ-Hoàng anh minh chúa thánh, mỗi khi nhắc 
•khỏe thương thái quá, dần dần nay ngân hải khuy quan; 

Mẹ thương tiễu-tữ trách trọng thần dân, mỗi buồi chầu 
răng dạy thiệt nghiêm, nấm nấm giữ sơn hà y cựu, 

Trời soi thuần đức, tuồi Thảnh-từ thất thập cồ hi 

Đất trồ trường sanh, cây Thọ-mộc thiên tầm bất lảo (2). 

Trải từ Trường-thọ Từ-thọ cho đến Gia-thọ (3 tỏ rỏ 
mẳu nghi gương cã nưởc, dẫu Hảng, Đường, Tống, lịch 

đại cũng khôn phen ; 


(1) Trong kinh lễ thiên tể"nghĩa nổi: người con thẵo thờ cha mẹ, thời trong lòng 
cung kinh coi như cầm cụt ngọc, lịnh-bà phụng sự đức Cao-hoàng-hộu nod cung Từ- 
thọ, cùng cung kinh như rửa. 

(2) ôất trồ trường sanh là nước Kỳ-Hiệp nhiều người sống lâu lắm, trong nước ấy 
cỏ cây Thọ-mộc cao lờn đến ngàn tầm, người nghĩ ngơi dưới cây ấy it khi có bỉnh 

joạn,và lại sống lâu thêm, cho nên gọi rằng : Thọ-mộc thiên tầm bất lẫo. 

(3) Đức Hiểu-khương-hoàng-hậu là mẹ vua Gia-I^ong ở cung Trường-thọ, đức Thuận- 
thiên-cao hoàng-hậu là mẹ vua Minh-Mạng ở cung Từ-thọ, lịnh bà bãy giờ ỏ* cung 

9 Gỉa-thọ. 


37 


Gốc nơi Chàu-nam Thiệu-nam mà qua (1) Đại-nam, xưa 
nay phong hỏa trước nơi nhà, duy Khương, Nguyên, Tỷ, 
ba bà làm đủ sánh. 

Có mấy khi con ngủ tuàn mà mẹ thất giặc; 

Mừng nay đặng gồm ngủ phước lại chúc cữu như (2). 

Học Ngu-trào đại hiếu trùng hoa, tuồi năm mươi mà 
triếu mến mẹ già, con nắm giữ tấm lòng con đỏ; 

Thề Hoàng-khẳo ngởi phương huấn tử, hiệp một cữa mà 
vuôi nhờ lộc nưởc. trời ơn bang cảm đội trời xanh. 

Tủng sữ con dưng lên hết đồ cống hỉến của các tĩnh mà 
thừa hoan, cũng không phỉ hiếu tâm vinh dưỏìig; 

Túng sữ con cỏ đặt ra điệu chữ văn từ trăm bài mậ 
chúc tụng, cũng khôn đền CÚC giục thàm ân. 

Ấy là: 

Học theo vua Thuấn đức trùng tân, 

Năm chụt tuồi còn triếu mếu thân, 

Ghế ngọc ngữa vưng roi mấy tiếng, 

Âu vàng vửng đặt gốc muôn dân. 

Bưng khuân dưới gối lòng con đỏ, 

Khép nép trên tay chén rượu ngần, 

Lộc, vị, thọ, danh, gồm tứ đắc, 

Giám đâu xao lảng bụng ưu cần, 

Tiệc lễ rồi, nội ngày ấy vua ban^ ân chiếu khấp cả 
trong ngoài. 

Lịnh-Bà từ khi về ở cung Gia-thọ cho đến nay, tuy là 
tôn sang tột bực, song bà nghỉ lại những đồ phụng dưô*ng 


(1) Châu-nam Thiệu-nam hai thién ấy ỏ trong sách Tlii-kinh, khen ngợi -VUA đốv 
Châu là ông Thải-Công với ông Vươnh-Quí và ông Yăn-Vương, mấy ồng ỗy nhờ có 
bà Khương bà Nguyên bà Tỷ tề gia nội trợ liiền đức nhày tràng, nên gọi rằng từ châu 
nam Thiệu-nam mà qua đến Đại-nam, (Đại-nam là nước ta)* 

(2) Ngủ phước một là thọ, hai là phú, ba là Khương-ninh, bổn du-háo-đửc, nốm là 
khảỡ-chung-mạng. CỎ 11 như ; một là- nhơ-sơn. hai là như-phụ, ba là như-cương, bổn 
là như-lăng^ãm là như-xuyỗn, sáu bãy là như-nhựt như-nguyệt* tảm chín là như 
nam-sơn nhưtùng-bá 


trong bồn thân nầy, đều là của troríg thiên hạ cung nạp, 
vậy nén bà nhứt thiếc đồ phục dụng, hết thảy chuộng sự 
cần kiệm thiệt thà, khi trước làm sao thòi bày giờ. cũng 
làm vậy, bà chẳng hề đồi lòng; 

Bà thường khi nói: Minh đã khớng làm đặng sự chi lợi 
ích cho nhà nước thời chứ, hnốn chi lại giám x.a xi hay saọ, 
vậy nẻn bà mồi việc mỗi cần dè, không cỏ vọng’phí ; 

Trong cung chồ bà ở, thưởng lệ có dưng đèn sáp vào đề 
thấp trong khi nhựt dụng, bà cũng dạy hớt đi, bớt mỗi 
khi mỗi ít dư sáp đặng bộn bàn, bà lại dạy đem về kho 

đề trử đó; 

( • I 

Bá ìại dạy quan hầu rằng: Ta nhớ khi thuỏr nhỏ, nhà 
vừa đủ ăn chưa dư dã chi, tuy là vật hèn như các món dầu 
nước kia, cũng không có mà thấp chong cho trọn đêm 
đặng; lmốmchi nay, ngửa nhờ ơn trời đất tồ tôn giàu có 
trong bốn bễ, một sợi tơ một hạt lúa đều là dầu mở của 
dân, nếu xài phí tầm bậy, thòi đằ không ích chi, mà lại có 
cái nên tiếc lắm, chi bằng nhịn lại một khi một..ít, đề làm 
việc dùng trong nước, thòi tốt hon. 

Bà thưòng khi dạy rằng; Thuở nay tấn nạp cho ta những 
dò châu báu và gấm nhiều sồ tố, ta đền. giao, cho quan 
k ; ho cất cả, ta ít khi dùng tới. bởi vi bổn tành.tạ khống 
muốn sự hào nhán huê hoè, chớ khỏng phải sễn tiếc, sách 
có chừ: Xa xí ấy triệu nghèo, ki toi cần là nguồn phưỏtc, 
các con piiẫi .nhớ lấy; 

Đức-Vua thấy đồ ngự dụng trong cung bà, có cây quạt 
tre bông phất giấy* va cái thô' bói com, cỏ hơi rách với 
nức đường, vua dạy quan hầu đồi cái khác, bà không cho, 
vua lại xem thẩy cải đẩy đề đựng kiến con mắt thủy-tinh 
cũng đẵ củ lắrti, vua tâu với bà xin đồi cải đảy khác, bà 
dạy: Kiốn thủy tinh ấý chẳng qua deo vào. cho mát con 
mất một chúc đỏ mà thỏi, chơ không thấy hiệu nghiệm chi 
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lắm, nếu đồi cái đảy mới thì lâu lâu nó cung CU như rửa, 
chi bằng đề đó mà dùng luông thời tiện hơn. 


Từ rằng : 

BàThái-Tỷ kiêm cần trị nội. 

Vãi nhỏ to dùng mãi không thôi, 

Giúp Cơ-Xương Châu nghiẹp vung bồi, 
Nhơn kiệp dưới thiếp hầu đều đội, 
Lịnh Từ-Dủ đãy kia không đồi, 

Đức hạnh so phưởng phất như đôi, 
Bền vững Nguyên-trảo gốc cội, 

Minh lương hội hiệp chủa tôi. 


Vua thường khi thong thả vào hầu bà nơi chồ tư thất, 
bà nhơn thuật lại những chuyện công đức cảc đửc-vua 
đòi trước, cho vua nghe, bà lại nhắc nhưng tiếng nói nết 
làm khị trước cho vua nghe nữa, mồi việc đều theo- ỷ 
trung hậu, bà chẳng giám lấy mình là IIgtròi mới .mà khôn 
qua người củ, vua đụng nghe trải qua công nghiệp gắc đời 
trựửc, cho rộng chí kế thuật thèm nữa ; 


Bà lại có làm một tập « Từ-huấn-lục » đễ mà khuyên 
dạy vua trong viẹc dân chảnh nước, bồn tánh đức vua 
phụng sự bà chí hiếu lắm, bà thường khi muốn nghe vua 
đọc sử, vua mồi việc mỗi thừa thuận theo ỷ bà, chẳng có 
khi nào giám trải nhan sắc, chừng nào bà hết muốn nghe, 
bà dậy thôi*đọc, vua mỏi thôi, vua hầu chực bên bắ đọc 
sữ cho bà nghe, dầu mỏi mê cách nào đi nữa, vua cũng 
vui ỉòng cam chịu, chẳng những một chuyện đọc sư mà 
thôi, bầt kỳ là chuyện-chi, vua đều nhửt nhứt thừa hoan 
theo ỷ bà, trong ba mươi sáu năm cung như một ngày, 
đại phàm làm vua mà phụng thờ mẹ, tuy là mẫu tữ ân 
tình, song cũng quân thần nghĩa phận, vua phụng thờ 
lịnh-bà không cỏ một mảy sai chạy, Thuở đời Hởn vua 
Văn-đế phụng thờ bà Bạc-Hậu, trong sách cũng khen cho 
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là chí hiếu, .mà tôi.so coi đức-vua phụng thờ ìịnh-bà đây, 
thiệt là : Mảu-từ-tữ-hiếu, quân-thdnh-thần lương , nhirt-môn- 
mẫu-tữ, vạng-cò-cang-thường, gương rõ ràng cho ngưò’i 

Nam-Việt ta. 

Bỗn tánh bà, phàm gặp ngày kị cơm, hay là ngày sanh 
nhựt, bà bị biện những đồ hoa quả, và đồ nấu, đàu đó đều 
sạch sẻ sẳng sàng, trước khi phải' tấm gội cung kính, 
tối lại bà dạy quan hâu thua chừng giờ khắc, chờ đến 
sảng, bà vỏ lạy, rồi thời đứng liâu một bén, như là thờ 
ngưòi sống kia vậy, lễ cúng rồi, bà mới lui chơu; 

Duy một ngày kị điện Long-an là ngày kị đửc-Thiệu-Trị, 
thòi bà ngậm ngùi thương xỏt, rơi nước mắt khóc luông 
luông,' mấy người tả hửu đửug hâu ai nấy cũng đều bi 
căm*, 

Khi củng tệ riêrptại Gia-miều, và cúng tại nhá thờ Thich- 
lý-phạm-tộc, nhứt thiết dồ phẫm vật bà đều sữa soạn trước 
tinh khiếế, bà thiệt là trong bụng hay nhở tưởng nguồn 
nước cội cày, đủ bốn đức hiếu, kỉnh, kiệm, cần, như bà 
Thải-Tỷ đời Châu thuỏ' trước, 

Bà thường khi lây tích sách dạy bảo các em trai dtmg 
các em gái, phàm những Hoàng thân Còng-chúa, với mẩy 
người cung-nliơn lớp trước đà trộng tuồi, ai có thiếu xài, 
thời bà đều giúp dở cho cả thảy, song tánh bà thường chuộng 
sự cần kiệm ghét sự xa hoa: 

Có một ngày kia, đức-vua tàu với bá, nói Các Hoàng- 

thàn Công-chúa nhiều ngưòi phỏng đảng xài Tỉhi thải quá, 
mỗi đến khi cùng khồn, thòi vang siết kêu la, hoặc là xin 
xo, trong hàng Tôn-nhơn thưòng khi tàu nói sự ấy, bà 
nghe vua tâu hết mọi lời, liền bang xuống lời dụ lược 
dịch ra sau đày. 

• • • • • 

Dụ rằng: 

Cùng khốn ấy bỡi mình không tiếc kiệm, 

Kiệrh mộỉ phân th(Vi cỏ ít một phân, 




Bồng lộc kia nhiều it cũng quàn ân, - 
Lượng khi nhập đề dùng trong khi xuất, 

Sao chẳng nhớ Hởn trào bà Minh-Đửc, 

Ngôi mẵu-nghi tột bực cã vức trung, 

Lụa trắng thô phiếu chinh đề thường dùng, 

Ngày nay liẫy dấu bia làm phép tắc, 

YẾU hay mạnh ta cử nương theo sức. 

Có hay khống ta liệu lực của nhà, 

Như rứa thời đàu đến nồi vang la. 

Dường ấy ắc khỏi bề đi xin xỏ. 

Thỏi xa xỉ thỏi quen khống chừa bỏ, 

Túi sạch không mà chơi bậy xài to. 

Lúc thiêu mi túng thế phải âu lo, 

Tạm dờ dấc mượn vay dùng trước mắt, 

Vay đẽ lời càng ngày thèm sự ngặc, 

Trả không xong chủ nợ sách không nghe, 

Cho luông luông cũng chẳng biết cân dè, 

Cho cho lắm cũng chẳng hề biết đủ, 

Làm những chuyện câu may không thiện thù 
Mụ khéo khôn cũng khó nồi xử phân. 

Bà lại thường khỉ nói: Con nhà giàu lẳm người hay 5 r của, 
xài phí bậy bạ, hủy hoại của trời, rồi đến chung cuộc lại, 
của bị hết mình bị cùng, người đời nên lẩy đỏ làm gương 
răng mình, may cỏ lẻ khá, / 

Cỏ một ngày kia, bà nghe bà Còng-chủa thử chin nhơn 
diệp trong nhà nghèo, mình lại nên trái giống, bà động 
lòng thương xót, liền bang cho hai lượng vàng, bà chúa 
xin thêm nửa, bà không cho, bang xuống lời dụ như vầy; 

Dụ rằng; 

Thấy nghèo nàng lòng cũng xót thương lung, 

Sự xa xi nghỉ càng thêm ghẻt quá, 

Bỗng lộc íiy vởi người đồng thảy câ. 

'•Am* • • lT 
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Sao chẳng lo dục dã sự lảm ăn, 
Muốn nên nhà âu phải tập siên năng, 
Hoa kiệm ưóc lẻ thường xây dụng đủ, 
Nếu lày lấc chẳng tuàn lời huấn dụ, 
Giủp đơ cho cũng chã biết nài sao, 


Vã Hoàng-íhân Công-chúa ở nội trào, 
Ilảy nhiều kẻ ta mò dành hậu bạe, 

Bụng cởng binh ếrửớc sau không cỏ khác, 


Xuống ớn bang hai lượng đó mà thôi. 

Bụng bà đã từ ái nhơn đửc mà lại nghiêm, đại khái như 

thế ấy. .V' . ; 

Bà thường quở người Thich-lý, bà dạy rẳng: Phàm người 
trong Thích-lý, chẳng lo chi là không phát đạt, duy lo 
minh bất tài, la đã bang cấp lương tiền và định gia thất 
cho, khiến cho chuyên tâm về sự ăn học, may phước thi 
đậu làm quan đặng, thời cũng nồi tiến vang hiễn cho nhà 
mình, ai dè cây mục khó bề chạm trồ luống phụ phàn ý 
mụ tác thành, mụ lấy làm buầií lắm. 

Tánh bà ham nghe sử, vua đem sử lại đọc cho bà nghe, 
bà lóng tai nghe đặng một chập làu, rồi bà dạy rằng Phàm 
làm người phái biết học, ngữời có học thời hiễu sự lành 
dử phải quấy, sự lành đề bắc chước, sự dử đề răng chừa, 
càng lâú càng biến hóa khí chấc, khỏi sa đấm vàó sự gian 
tà, cho nên trong sách có câu Nhơn băt học bất tri đạo. 

Có một ngày kia, vua đọc sử cho bà nghe, đến bài: Kitn- 
nhởn tam giam kỳ khau , minh kì bối viết, cb chì thận 
ngôn nhơn nghĩa là: Người hình đọng miệng dậy lại ba 
lớp, sau lưng có chạm chữ rằng, người dè lời nói ở đời 
xưa, Bà nghe vua đọc tới bài ấy, bà bang xuống lời dụ như 
vầy. 


1 


Dụ rằng: 

Lờk.nói phải cần dè cho lẳm lắm, 
Miệng nói ra lóng gạn nẻo nguồn co*n, 
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Ra một lời mà chúng thảy đội ơn, 

Nói một tiếng mà người đều lăm hại, 

Hoặc ân oán hoặc là thành hay bại, 

Hoặc an nguy trị loạn táng hưng bang (1), 

Tỷ Văn-Vương Tào tặc tiếng khoe khoan (2), 
Độc-cô-hậu một lời xao mối nước, 

Đường-cao tồ nghe con bày một chước, 

Hỏa nhà ra làm nước mấy trăm nấm. 

Ngởi tào khan nắm giữ (lậ châm châm (3), 
Tong-hoằng gã xuất ngôn khống cải biến, 

Tài văn vỏ ỷ minh khua lồ miệng (4), 

Trong tám năm Nguơn-tải đẫ tao ương, 
Mạnh-tiên-hiền ngàn dậm yết vua'Lường, 

Cứ hai chừ ngỏi nhơn mà khai khăn,' 

4 •** 
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Vi) Một lời nói mÌMnăt nước, một Lời oỏi mà giấy nước, lả táng hưng bang. 

(2) May người bộ hạ T&o-Th&o, thưa với Tháo rằng: vận nhà Hớn nay đâ hết rồi, 
còng đức chúarcỏng vọi vọi tày trời, người đều tròng mến, xin thuận thẹo mạng trò-i 
ưng theo lòng người mà lẻn ngôi đế vi, Tháo đắc ý, nói : nếu mạng trờị cho ta^Oìừi 

ta ỉa vua Vốn-Vương đòi.Chậú đây. " ■ . . . • 

( 3 ) Chị vua Hớn-quan-VỎ ịèn là Hồ-dương-côug ctiủa, còn nhỏ tuồi jpâ cliết chòng’ 
vua nhởn đàm luận sự các quận BỊnh-thần, òng mô phải'chẳng, đặng mà coi thử ý 
chị mình ra tlic nào, chúa nói: nội trào, cỏ Tống-Hỏẫn, coi người phong tư 
độ lượng cũng khá, sáng ngày vua ra ngồi trảo, dạy chị minh lén ngơi phía sau mà 
nghe, vua hỏi Tống-Hoẳn, lời tục ngữ nói: giàu đồi bạn sang dôi vợ, CÓ hay không? 
Hoằn tâu rằng: Tào khan chi thô bất khả hạ đường, vựa ngó ngoái. lại sau, nói. nhỏ 

Yỏ*i chị mình rằng: việc đổ khòng tliành. . ' • 

(4) Đơi vua Bường-tiịc-tỏn, tên Ngư-triều-Àn lộng qiiycn khi chúa, ỳ thế hại dàn. 
vua dạy Nguơn-Tảĩlo mưụ trừ khử, ISguơn-Tãi giết d^_i Trhai-Àii vồi, y mìụH có 
cong lao càng ngày càng đắt chí, gỉợc ngan thải quá, thường khi cỏ; đỏng đủ mụt cậc 
q nau, Xguơn-Tảl khoe mình rằng : tài tri tã goin cà vãn vỏ xửa nậy chẳng ai sánli 
kiẹp càng ngày càng quá hơn Triều-Ằn, vuá chịu khỏng kham, bèn hạ chiếu lử tử, 
dạy lịch phong gia tai, của cài chẳng biết là bao nhiẻu, kẽ Ngũơn-Tàỉ giỐt Triẹu-Àn 
tại nam Canh-tuÍỊC, bước qua nãm Binlí-tị minh chết cử à li ốt, coi đi COỊ lạ Ị chưa 

mãng' tảm năm. ■ . . .. ^ ■ - - . ;• •: • 

(5) Thầy Màĩi-tử là học trò Bức-khống-.Tử, mẹ mất sợpi, ông ẹhạ ẹứời vọ- sa ụ đè 
dạng íĩai ciứa con nữa, bà kế mau gét Mần-tử, .may áo cho .con iníộh, thời lựa nliừng 
thử hàng dày và tốt, hàng "mỏng xấu thời mụy cho Man-Tư ông cha coi ý biết, 
muốn đuồi người vợ đi, Mân-Tử'thưa ĩ mẹ tôi còn đổ, thời một mình tôi chịu lanh 
mà thôi, nếu cha đuồi mẹ tôi đi thời ba đứa đều đơn cỏ cà, bà kế mau nghe nói động 

lòng, tự hậu thương Mần-tử lắm. 


Thay mẫn-tữ khồĩiỊỊ hờn bà kè màu (.))♦ 

• • •• • • • • • ^4 
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Tam tử đơn tiếng nói cảm thung đường, 

Cứu toàn tỊiành nhờ tiếng nói Lièn-Nương (1), 
Kiến-Chàu quận nhơn dân đều miền nạng, 

Khỉ đội mảo một lời chê Sở-Hạng (2t, 

Ngươi Hàng-Sanh giây phúc khiến bỏ mình. 
Thảnh thơị thay tiếng nói ông Đông-bình (3), 

Vi thiện lạc việc nhà câng phẩn chấn, 

Hớn-cao-tồ, nghe lời liền khắc ấn (4), 

Nhờ Trươạg-Lương tiếng nói ấn tiêu đi, 

Mụ trải xepi kim cồ lấy nghiệm suy, 

Một lời nói In vi trong họa phước, 

Khuyên ai nấy mựa đừng quèn tích trước, 

Xuất ngôn thời cấn thận chớ cho sai, 

Ngọc Bạch-khuê tỳ nọ hây còn mài. 

Lời nói ấy cỏ tý không khả cửu 

Có một ngày kiố, đức vua vào hầu thăm bà, Bà nhắc 
chuyện đửc Cao-ỉjoàng-hậu lại cho vua nghe như vầy: 

(1) Chồng nàng Lìỏn-nươqg làm đ£i tướng trấn thủ Kiến-châu thành, lúc ấy cỏ tền 
Bộ-tưó*ng phạm phép, muổii chém, mà tiếc tài không nở, thuật chuyện cho vợ hay 
vợ lẻn sai người đem eho tổn Bộ-tưỏmg ấy hai chụt lượng bạc, biều lập tửc trốn đi 
xử khác, tến Bộ-tưỏmgtrổn qua ở với Lỷ-Chúa, Lý-Chủabiết là ngưòrỉ ánh hùng, dạy 
đem bỉnh đảnh Kiến-châu thành, thành gần hãm đặng, tẳn Bộ-tướng sực nhở’ lại ơn 
trưỏ*c, lập tức sai người dự ^ảo với người trong thành rằng: như ai bẫo toàn đặng 
một nhà Liẻn-nương, thời 'ta trọng thưởng, Liên-nương sai người lập tửc trã lời 
rằng: nhơn dân xử Kiến-cỊtâu khống tội, xin tướng quân tha, nếu không tha thiếp 
xin chết trước, tên Bộ-tưống bẩt đẩc dĩ lỉễm binh nhập thành, khổng cho quân lính 
giết một người mô câ, nhơn dân đều miền nạng. 

(2) Hàng-Sanh tàu v6*i SẶ-IỊạng-VỎ, xin định đô tại Quan-trung, không nên bỏ chề 
hiềm cử, Vỏ khỏng nhiệm lto, Hàng-Sanh ra ngoài nỏi lẻn rằng : ngưó ĩ ta nói người 
nứớc Sở tánh nóng nảy, cũng như khỉ đội mảo, nóng đầu lấy xuống liền, đội lâu 
không đặng, Hạng-Vồ nghe lọt vào tai, giết Hàng-Sanh lập tức. 

(3) Ong Đòng-Bmh-Vương là em vua Hớn-minh-Đế, vào chầu anh, vua anh phán 
hỏi, ngự độ ở nhà vui những viộc chi, Bìùh-Vương tâu: tôi nhò* phước vương huynh, 
ồ* nhà làm lành rất vui. 

(4) Mưu s? là Lich-Sạnh tàu vợi Hớn-cao-tồ rằng Tần-thỷ-Hoàng điền diệt sáu nước, 
tàng bạo bất nhơn xin bệ hạ bây giòr phải lập hậu-tự cho sảu nước, thời sáu nước 
đều mang ơn» tùng phục bệ hạ, Cao-td nghe Iò*i dạy khắc ẩn, saỉ Lịch-sãnh đem đì 
phong cho sảu nước, chưa kiệp đi, vừa đâu Trương-Lương bước vào, vua thuật 
chuyện, Lương nói: chẳng nèn, nếu lập hậu tự cho sáu nước, thời nhửng mấy trang 
s? h đâu vì* đó, lấy ai mà giúp việc cho mình, vua dạy chẻ ẩn. 
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đửc Cao-hoàng-hậu thuở nhô theo Cao-hoàng-đế chạy vào 
Nam-kỳ, đương lúc giặc Tâý-Sơn phiến biến, gian nang 
khò cực biẽt là bao nhiêu, song vậy mà đức bà có lòng 
khéo đải kẻ dười, phàm cỏ kiếm đặng đồ ăn món chỉ, 
thời Đửc-Bà bòn thân sửa soạn điều chế; có dư lại bao 
nhiẻu, thời đức bà chia cho các quan tùng thăn ăn cã, 
trên từ chư tướng bất kỳ lỏn nhỏ, xuống cho đến quân 
lính, đồ y phục cỏ dơ hoặc là rách, thời đức bà đi dặc 
cho sạch, rồi lại nhiếp vả nhứt nhứt cã thảy; 

tìửc-Bà nôi : bởi vì tướng sỉ bỏ nhà cửa vợ con, theo 
vợ chồng la nơi chốn chinh chiến, ta nở lòng nào mà 
không thương, đức bà có lòng nhơn đức như rửa, cho 
nên các quan đều coi như mẹ ruột của minh, mỗi mỗi 
đều cám đội, ngày sau bình định ròi đức bà chánh ngôi 
ở trong cung lại hay lòng cần kỉnh mà phụng thờ ngôi 
trôn, lấy sự khoan nhơn mà cai trị kẻ dưới không có một 
mảy ganh ghét, đức Cao-hoàng-đế kính yêu đức bà cững 
như sự thường nhà người ta chồng VỌ' kia vậy, cảc Tần- 
ngự hết thảy cám nhờ vui đẹp chẳng ai nói lỏn tiến chi, 
đức bà thiệt là thạnh đức đề đến đòi đời, con cháu* ắc 
là nhờ đặng, đức vua nghe bà dạy vừa dức lời, không dè 
trong bụng thâm cảm lắm, rơi nước mắt dầm dề, bà cũng 
rơi nước mắt theo ; 

Tánh bà. hay cường ký, mấy Hoàng tử Công chúa sanh 
ra những năm thảng ngày giờ, bà đều nhở cã, hồi mới đẽ 
đặt tén là chi bà cũng nhớ đLc Hiến-Tồ khi nào bang hỏi, 
thời bà ứng đối không sai, từ khi Hiến-Tồ băng .bà buồn 
nhớ thang khóc thải quá, vưng lời bà dạy rằng: ta bị lo 
lăm, không hay cường ký như khi trước nữa, rửa mà 
đức vua lén xem thời sự cường ký bà hày còn như xưa 
chưa giảm, bả lại thưòng khi nói: phàm làm người phải 
luyện tập sự mỏi nhọc cho quen cân cốt, vậy thời gặp 
việc làm, làm đặng như thường,,,nếu lãm biếng ở không 

ề 
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luống xương, đến khi gặp việc làm, mỏi mê làm không 
đặng; 

Coi như tá đây, lục còn đức Hien-Tồ, tà mồi .việc chầu 
chực lo lắng đến đêĩh khuya chưa nghỉ, hết sửc là mệt, 
mà không biết mỏi, khỉ lực lại mạnh hơn bây giờ, ta mấy 
năm naỹ, án nhàn vô sự, mà coi khỉ lực khỏe mạnh 
không bằng hồi trước ; 


Ta lại nhớ đức Hiến-Tồ lúc sanh tiền có một khi,dạy 
rằng : Trẫm vơi Phi không đặng chầu chực phụng thơ 
đức Nhơn*hoàng-hậu, thiệt lẩy làm đau lòng lẩm, và' tại 
tiếc lắm, đức vưa nghe bà nói, động lòng khỏe hòa như 
mưa ; 


Bức vua thượng khi thang thuở về sự con mắt bà cỏ 
bịnh’ rằng: .tà lèriáigỏi vua nối chánh nước nam đẫụ, tuồi 
cộ.n ầ ượịig nhét, mẹ ta e ta khống kham công chuyện, ngày 
địếin lo sọ- họẨỊ, phân lạị chạ la niộrí thăiig hà, mẹ ta 
kỊứiya/sớm khỏe kề Tụông luông, rừa cho nên trong bụng 
lỊấl kiểt những sự ưu sau, bịnh cọn mắt nhon đỏ nià thêm 
mãi!, ỉa là phận lảm con’ bỉẽt làm sao'đặng, cử hết sực 
hiẹụ dưỡng mà thôi, mẹ ta. mỗi đến khi chim bái nơi 
.diện Long-an, thời, bồn thân đứng hầu một bên không 
mỏi, các bà Phi-Tằn vói các người chị em ta, tâu xin Ịụi 
ra ngoài, đặng ngồi nghỉ một chút cho khỏe, mẹ la cũng 
khỏng chịu, lòng cung kính trước saú- như mội mà thỏi. 

Cỏ một ngày kiá -vua- đọc sừp.èho bà ng1ie f _-đeíi tích 
TÌHiịihy-Hoàng-. -bà dạy- rằng rhỳ-hoàiig đảnh dẹp bân 
•phương', gồm thâu sáu nước, dấp Trữờng-thành-rgăn. íưủi 
giặc -Hung nò,' hảy còn rỏi dấu đến hâv-giờ,, mình gọi 
ìứỉnlí là Thỹ-hoàng-đế kim cạ tam hoàng ngũ đế r đã cb 
mặng mà lại gặp thỏi, thiệt ciing lã một^ồrig chủá anh 
hùng, phải chi biết kính tròi- thương dản, lấy nhoiỊ nghĩa 
mà trịtnước, thời cha truyền con nối năm bảy đỏi cũng 
dăng, chẳng lựa là hai đời, ngặc vì'giọc^ngan dử itợn, dôi 






sách chôn học trổ. chuyên dùng , sự hình phảpy mà tàng 
hại sanh linh, giết Phò-tô Mồng-quoát, yẻụ dùng Triệu Cao 
Lý-Tư, đi chơi; bời vò độ, hưỏng lộc nước không đặng lâu 
dài, ta khá tiếc cho Thỹ-hoâng lắm, phàm làm", vua phải 
biết dùng nhơn nghĩa mà. lập. nưỏc tri dân,-thcri cơ đồ 
mỏi đặng vỉnh viễn', Cao; Tứ, háp gẵ. ấy dẫu muôn thát 
cũng chưa đủ che đậy tội minh! nên. làm gưong cho đợi 
sau những trang bạo chúa loạndhầĩK '?'*• ; - . 

Vua lại đọc đến ‘ tích ;■ Hàng-Tỉnh, bà bang lòi :dụ như 
sau đây. 

Dụ rằng: 

Cám hào kiệt rủi đương cơn lạc phách, 

Bụng xỏp khò hết sạch tri kinh luân, 

Xử Hòai-Àm con mắt trắng trưng trưng, 

Mặt khanh té dứa trần ai tri thức, 

Bà Phiếu-mẫu bữa cơm dem tấn thực, 

Dỏp thiên kim hậu nhựt trọn ơn.iighì, 

Máy dụng binh thần tốc chỗng ai bi, . .... 

Song tưởng lịnh liếc vì không nghiêm cấn, 
Hớn-cao to đội phẹn vào cướp ấn 
Sấp đặt rồi thơ thắn mơi íà hay,^ - 
Gặp giặc thời ngộ sự chắc trong Ịaỵ, 

Nết làm soái xưa nãy mò phải thế, • ' 

Buỏng tiến nới chẳng ĩihưcmg thêm chẳng nề; 

Chử triếc minh không thiện kế bảo thân, : ' 

Hãy khôn kia mà dậi ấy vậy chăng; : 

Ta rất tiếc iihọc nhằng công giúp chúa. 

Vua lại đọc đến tích bà Lử-Hậụ, hạ càng chê cựời,.; 
xuống lời dụ như váy. 

Dụ rằng: 

Gẳm như rứa đòn bồ chớn đại ác, . 

Không tựỏmgHiỉSng mà chlng ãghỉ.tớỊ.cơn, 
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Giam Thích-Cơ trong khám nọ thon von, 
Bang rượu độc giết Triệu-vương-như-ỷ, 
Con mình đă hưởng nhờ ngôi phủ quí, 
ức hiếp chi mà bụng nở bất nhơn, 

Khoét mắt tai chặc trụi hết tay chơn, 
Uống câm được bỗ vô trong nhà xỉ, 

Đặt tên gọi người heo cho khoải chí, 

Dạy đòi con là Huệ-đế tỏi xem, 

Khộc dầm dề Huệ-đế nồi thương em, 

Bây chừ lại thảm sầu kinh kế mẫu, 

Rơi giọt lụy vang kèu Hoàng-Thái-Hậu, 
Làm làm chi thậm chí chuyện hunịf tàng, 
Đã không an Cao-Tồ dưới suối vàng, 
Huệ-để lại khôn toan bề chánh nước, 
Giông Lưu thị khai cơ trời hậu phước, 

Bị ác thẻ tồn đức phả tang oang, 

Lễ nghĩa khen Huệ-đế nết diệu dàng, 

Số vắn vỏi biết đàu mà tránh trúc, 

Cánh họ Lử ngày sau đều tru lục, 

Lẽ nhẵn tiền báo ửng chẳng đơn sai, 
Gương dữ lành tạc đề tích hậu lai, 
Khuyên ai nấy lỗ tai nghe đừng mỏi. 


Tánh bà hay thương dân lắm, có một khi tại Kinh-đô 
tiếc mùa thu, lúa đều trồ bông gần chính, trời đương khô 
tạnh tốt, hốt nhiên bị bốn năm trận mưa đêm dầm dề, 
và gió cũng khá mạnh, bà lo buồn, sợ mấy chồ ruộng 
thấp ngập nước hư lúa, và lại sợ mưa lớn chắc không 
khỏi lục, bà trằng trọc cã đêm không an giấc, bà thầm 
nguyện vởi trời đất xin ngưng lại chừng một tháng rồi 
hây mưa lục; 


Lời nguyện rẳng: 

Nghe nói rằng năm nay mùa thu oạch, 
Lúa thóc đều đàu đó trố bông sai. 
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Chúng nòng gia bấl luận ca ai ai, 

Thấy trời tốt cỏi bờ đều khô tạnh, 

Nồi mừng rở nhơn dân đều khỏe mạnh, 

Sự thâu thành khả vọng lúa rrtùa ni, 
triỏ mưa đàu vụt tởi lủc bất kỷ, 

Năm bảy trận dầm dề tràng nhầy nước, 
ơn Tạo-vật vọi cao bang xuống phước, 

Xin hẫy đình phong lạo sự thiên tai, 

Nếu không thương mà gió lớrì mưa hoài, 

Chắc phải lục thời lủa hao dâh đỏi, 

Vùng che chở rộng thin nào có nỏi, 

Thiếp-ệòng thành may cãm cách chửng minh. 

Bà lời nguyện ấy là xuất tự chon tàm, thiệt là sự tình 
cờ, may đâu cách vài bữa trời tạnh, và nắng ráo luông 
luông, nhơn dán thâu oạch mùa ruộng ấy khòng hao hớt 
chút nào, bà lấy làm vui mừng đẹp ý lắm. 

Ấy là: 

Xưa nay cãm cách lạ chi sao, 

Phỉ bấy lịnh-bà nỗi ưởc ao, 

Mình ở thâm cung lòng triệu chúng, 

Lời nguyền Thánh-mẫu thấu thiên cao, 

Trở cơn mưa giỏ day làm tạnh, 

Đầy cả đụng kho lợi xiết bao ! 

Người có đức, trời kiá rạng xét, 

Ngàn thu gương tạc gốc Nam-trảo. 

Bưởc qua năm khác lủc tàn xuân, bà xuất kỳ bất ỷ dạy 
rằng: Ta nghe trong nhơn dân các người lảo thành nói: 
Năm nay ồ chim ồ kiến hắn đều làm ằn vào trong mấy 
chồ buội kính cả, măn tre cũng' rửa, ta e khi có giỏ lớn 
chớ chẳng không, phàm 1 người làm ruộng mùa thu, thời ai 
nấy dục dẵ phải lo gặt cho sớm, may khi khỏi hại, bước 



qua tháng tám nhuần, quả nhiên cỏ giỏ lớn, song vậy mả 
khỏng lớn quá, và mưa lục cung nhỏ, lúa lớp nào đa gặt 
rồi thời vỏ hại, còn lớp chưa gặt kiệp, thi cũng hư hao 
chút đỉnh mà thòi, thiệt là nhờ ơn trời đất, ẩy là bà có 
lòng thương dân mà lại thánh ý thống minh biết trước 
không lâm; - 

Bà lại thường khi hỏi thăm đức vua về sự các quan tĩnh 
thần chạy sở về kinh, trong các tĩnh những chuyện tai trời 
ách dàn và giặc giẵ trộm cươp với mùa màng đẩt thất thề 
nào, vua nhứt nhửt tâu cho bà nghe, bà nghe tỉnh nào 
không sự tai ách trộm cườp và đặng mù|^ thời bà vui 
mừng khôn xiết, tỉnh nào bị tai ảch trộm cướp thất mùa, 
thời bà phiền nảo lắm; 

; Thống kề bà trong mỗi năm niệm thiết dân y, mà cầu 
khấn'về sự thời trời khi lục khi nắng, biết là mấy chục 
thử, tỏi lược dịch kề ra đôi ba thứ, cho liệc vị khản quan 
biết mà thôi; 

0 _ 

Đửc-Vua có một người em gái út khác mẹ, tên là Gia- 
phưóc-công-chúa, từ khi mới đẽ ra thòi nuôi ỏ: trong cung 
cho đến lớn, bà thưởng dạy bảo, đến lúc gần ngày hạ giá, 
bà sấm sữa đồ; nử trang..nhứt nhứt . điYcả, bà cưng yêu 
chẳng khác, chi con đẽ, đến bữa về nhà chồng, bà lại đinh 
ninh dạy rằng : Lúc còn. ở trọng ..cụng;.: thời môi. việc đều 
nhò' cỏ mẹ chiếu cố cho, nay về nhố chồng, thời con phải 
trước lo bề phụng sự bên chồng, sau nữa thi phải lo cần 
kiệm làmăn, chẳng nen phóng đảng vọng phí. 

Cỏ một khi đức vua tâu với bà về sự Hoàng-kế Viêm 
xiii thiết lập Tân-hóa đạo, chô đất ấy là đất rừng, địa phận 
rộng lởn, siêiriiăn khai khằn, qui dân lặp ấp dần dần, thời 
địa lợi ngày sau khổng xiết kề; Triều-đình cử hai người 
quan viêlí ra cai trị chồ ấy, hai ngưòi phụng mạng đi đến 
chồ rồi, ở chưa đặng bao làu, sớ tâu về trào, nói chồ ấy' 
, Hỉễíii àc; làm không kham, xin lựa chỗ khác, con xét lại, 
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làm quan nhir rứa, thiệt là, cỏ việc làm mà không cổ 
người dùng biết làm sao cho ích lợi nhà nước đặng, bà 
nghe vua nói, bà đã giận mà lại buồn, liền bang xuống 
lời dụ, lược dịch ra sau đây. 

Dụ rằng: 

Tán-hóa đạo chồ đất rừng rộng lờn, 

Siên mỏ 1 mang thời địa lợi biết bao, 

Đạo tồi con đi chọn lựa nơi nào, 

Không đành ỉy lại đồ cho lam chướng, 

Ban đặu ít dần dần sau thạnh vượng, 

Ráng cần lao ntởi đề tiếng sòng non, 

Làm quan sao bụng dạ nghỉ Ihon von, 

Muốn sung sướng so đo bề lọi hại, 

Ca-lòn-bố kiếm tiềm tân cảnh giải, 

Sử Thái-tây còn sự tích rỏ ràng, 

Nếu đất oan đành đoạn đề cho oan t 
Giúp trộm giặc ồ hang nơi tàng tị, 

Viộc đời thảy tién nang mà hậu dị, 

Nở cam tâm húy kị biết nài sao. 

Đửc-Vua thường khi cám đội bà còng ơn'nuôi dạy, thang 
thở rằng: Ta thuở nhỏ vóc vạt ốm gay, hay òi ọp lắm, hồi 
ba tuồi,bị bịnh đi tả cả đêm, khi đó cũng cỏ vú nuôi, song 
mẹ ta không bằng lòng, đuồi ra ngoài không cho làm vú 
nửa, ta mỗi khi tả, hoặc là đương nữa đẻm hoặc là hai 
phân đẻin, mẹ ta đều chịu khó, thức giây bồng dỗ luông 
luông, ngày sau ta khôn lớn, đặng phong công tước ra ở tư 
các ròi, mẹ ta hảy còn cấm ngưò'1 vú ấy không đặng tới lui, 
đển chừng ta lẻn nối ngôi, ta xin phép mẹ ta, la mới là 
niệm ân bang cho người vú ấy làm nử-quan; 

Ta lại nhớ ta thuở nhỏ hay chơi nhỡi làm biếng học, hoặc 
là ăn nỏi trái lễ phép, mẹ ta tức thòi đánh đòn không dung, 
rồi thời vổ trong mùng ngồi một mình thầm khỏe, dạy ta 



đoc thụôc lòng đặng rồi, mới cho "'ăn cơm, thiệt , là tạ nhờ 
ơrime tạ nuôi dạy, công lao khồ cực không biết chừng 
Ịrvàq, đã .cưng mà lại nghiêm, ta mói đặng ngày nay như 
vay. 


Ta thường khi có hai phen dan bịnh Càng-hoắc-loạn, 
liên diên đến đôi ba ngày, mẹ ta lo sợ thổi quá, phần thời 
dạy ngự-y lo thuốc' thang, đến tối lại,' mẹ ta ở giữa trời 
khần nguyện vang vái cho ta lành bịnh, may nhờ ơn tròi 
đất tồ tiên, bịnh ta lành mạnh, ta nghỉ lại ta từ nhỏ đến 
lớn, cho đến chết, đi nữa, công ơn mẹ ta biết là mấy chụt 


thứ mỏi mệt. Ta lại nhở thuở cha ta còn sanh tiền, khi nào 
cỏ sẩm bang vật thực cho cảc quan, thời lịnh dạy mẹ ta 
với các bà Phi-Tần, đem tại trước mặt ngự tiền,, bồn thân 
sữa soạn điều chế cho ngon tốt tinh khiết, cha ta mồi mỗi 
đều xem qua kỷ lưởng, rồi mới bang ra cho các quan ăn, 
bỡi vì cha ta trong bụng cán mần cung kính, hậu đải trào 
thần, vật ăn tuy là nhỏ mọn, mà cung không giám khin h 
suất. 


Có một ngày kia, đức vua tâu vỏ’i bà rằng: Trong Gia- 
định Pháp-soái có mở hội đấu-xảo gởi thơ ra, biếu nưỏc 
mình bất kỳ là người nào; có nghề nghiệp chi khéo thòi 
đem vằo đó mà đấu, trong ý con muốn bắc chưóc, đặng 
mà mở một cuộc đấu-xảo tại Kinh-đô, cho giấy mòi các 
nước đém đồ báu tốt tới đấu chơi, rứa cũng là có ích cho 
nhơn dân, mà lại tấn bộ văn minh cho nhà nước nữa. Bà 
dạy rằng: Con tính như rứa cững phải, song mà mở cuộc 
đấu chăng là tồn phí lắm, hiện tại trong nước bày giờ, hảy 
Còn nhiều việc chưa đặng rảnh rang, nhờ ơn trời cho đặng 
mùa màng năm ba năm nữa, rồi sẻ cử hành mới tiện. 

é 

* • 

T •* 

Cỏ một ngày kia vua đọc sử cho bà nghe, vua đọc tới bài 
trị-an-sảch của Dả~Nghị, bà dạy rằng: Trị-an-sách của Dả- 
Nghị, chẳng những là đáng làm thuốc hay cho.đươqg đời 
ấy mà thôi, lại nên đễ gương sáng cho đời ..sau nữa, Dả- 

- . 4 m A * m A . r i ^ f J m m •• ■ ■ • . 
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Nghị lúc ấy tuồi còu nhỏ. mà văn học như rửa, thiệt cung là 
người tài cao, những mấy lời nói trong Trị-an-sách, đều là 
thiết cận thời sự, chớ phải vua Hớn-Văn lựa chọn mà dùng 
tà, thời cũng bồ trợ cho chánh nước nhiều it, song tiếc vì 
Hớn-Văn không dụng, vậy mà cùng ruỗi cho Dả^Nghị, sách 
có chữ giục tốc sự bất thành, làm vua như ồng Hớn-Văn, 
là một ông .vua cung kiệm hiền lành, có nhơn đức lắm, 
phần thời mấy ông huân cựu đại thần khuôn phò tả hữu, 
Dả-Nghị là người tuồi nhỏ tân tấn, may gặp đặng Minh- 
quàn, lại muốn đồi dời chánh nưửc cho mau, thời đồi sao 
đặng, ấy là giục tốc sự bất thành, luận cho đáo lý, thời 
lỗi tại Dả-Nghị nóng vội không biết tùy thời, chẳng phải 
tại vua Hớn-Văn không dùng Dả-Nghị. 

Vua đọc sử cho bà nghe, đến bài Iioài-Nam-Vương- 
Trường tự phẫn bất thực tử, truy nguyên em vua Hớn-Vãn- 
Đế là Hoài-vương-Trườttg mưu làm nghịch, bị phátgiát, Vua- 
Văn-Đế cho triệu vào Trường-an, tha tội, đày qua đất Thục, 
Trường đi đỗi đường nghĩ lại giận, bởi tại mình Tâm lỗi 
rủi ro, và lại buồn về nồi có một ông anh làm vua mà 
không dung một thằng em đặng, nghỉ lui nghỉ tới phiền 
giận lắm, liều mình nhịn đỏi không ăn cơm, mà thác giữa 
đường, vua Văn-đế được tin, xót thương khóc lóc thái 
quá, nhơn dân cỏ hát rằng: Nhứt xích bồ' thượng khả 
phùng, nhứt đấu túc thượng khả thung, huynh đệ nhị nhơn 
bất tương dung, dịch ra nghĩa nôm: Một thước vải còn 
khá may mà mặc chung với nhau, một táu lúa còn khá 
giả mà ăn chung với nhau, anh em hai người không 
dung nhau. Mấy câu hát ấy thấu tai vua, vua buồn và ghét, 
liền phong cho bốn người con trai Hoài-vương-Trưừng 
'đến chức liệc hầu. 

Bà nghe vua đọc sự tích Hoài-vương Trường đầu đuôi 
tự sự, bà dạy rằng: Người bạo nghịch như thế, mà trong 
lòng không biết oár\ trách mình, cũng lấy làm lạ. Vua tâu 
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râng: Sự anh con cũng rứa, con mỗi mỗi không an tâm, 
con lấy iàm buồn lắm, bà liền ban xuống lời dụ như sau 

đày. 

Dụ rằng: 

Phép nhà nưửc xưa nay đành chẳng bô, 

Sự anh em ân nghĩa lẻ mô tư, 

Vua Hớn-Văn minh bạch tánh nhơndừ, 

Hát vải lúa tình cừ nơi lân lý, 

Lời quê kịch cỏ đàu làm đủ lụy, 

Tiến thị phi công luận phỏ thiên niên, 

Xữ trong thân thời chỡ khá trọng quyền, 

Nếu quyền trọng càng ngày thêm khỏ chế, 

Lòng con trẽ ngại vì niềm huynh đệ, 

Chữ pháp àn tịnh dụng ấy là hay, 

Ngươi ở đời thuận nghịch cảnh ruồi may, 

Lâm hồi biến biết sao cho vuôn trọn. 

Vua đọc tới sự tích Hớn vỏ-đế, bà dạy rằng; Ỏng Hớn- 
vỏ đế đảnh dẹp bốn phía bờ cỏi, sai sứ đi kiếm tiềm thần 
tiên, phàm muốn việc chi thời làm đặng việc nẩy, hao phí 
của dân công dân biết mấy, rứa mà nhơn dân khổng oản 
trảch, là vì bỡi người đến ỉúc tuôi muộn biết ăn năn, ỏng 
vỏ-đế hùng tài cũng hơn người ta nhiều, mà thạnh phước 
cOng hơn người ta lắm lắm, so với Tân thỷ-lioàng, thời 
Thỷ-hoàng toàn thất hết vô-đế được nữa mất nữa, duy 
giết mẹ Chiậu-đế là Triệu-phu-nhơn, ấy là một sự nhẫn 

tâm và tồn đức. 

Vua đọc tới tích vợ Hoắc-quan tên là Hiền, giết bà Hửa- 
Hậu, rồi lại muốn giết Hoàng-thải-tử nữa, bà xuống lòi dụ 
như sau đày. 

s 

Dụ rằng: 

Nực cười bấy vợ Hoắc-quan tôn Hiền, 

Nết người sáo bạo điễn lại hung tàng, 
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Chồng oai quyền đà tột bực giàu sang. 

Gả giòng họ thảy dựa hàng khanh tễ, 

Con gái chức quới-phi kề giả bệ, 
ức hiếp chi mà ảm kế thi hành, 

Hứa-Hậu đương sanh đẽ mỏù đành rành, 
Đảo Phụ-từ hiệp thành huờn sảt tử, 

Toan hại đến Đống-cung-hoàng-thái-từ. 

Mưu khổng xong mong sự phế Hửn-Tuyên, 
Đại-tướng-quân sự nghiệp khiến đào điẻn, 
uồng danh giá, oai quyền nơi liễn cốc, 

Một ảc phụ trong lòng cưu hiễm độc, 

Lủ giặc loàn toàn tộc bị tru di, 

Lẽ xưa nay che chở chẳng tư vì. 

Khới khôi vỏng sơ hề nhi bất lậu, 

Gương phản nghịch ngàn thu ỈỊẻu tiếng xấu, 
Trung quàn vương, hiếu phụ mẫu, ghi lòng. 


Cỏ một ngày kia, đức vpa nỏi: Ta sực nhớ lại lúc trước, 
có một khi mẹ ta vui, mẹ ta dạy chuyện rằng: Cha ta hồi 
thuở nhỏ, nên trái giống bị hiềm chứng, chim bao thấy bà 
nội ta là Đửc-nhơn-hoàng-hậu về đứng trước mặt, bưng 
một chén thuốc cho cha ta uống, rồi lại dạy rằng: Con 


đừng lo, chẳng hề chi, một chập, bà nội ta bước đi, gặp 
một ông già áo mâo nghiêm trang lắm, tay ôm cuốn sồ, bà 


nội ta hỏi cha ta sống đặng bao nhiêu tuồi, ông ấy nói 
mưòi tám tuồi, bà nội ta xin thêm nữa ông ẩy cầm viết 


sửa sồ lại; 


Chuyện chim bao ấy, cha ta. đến lúc trải xuống hết rồi, 
lành mạnh như hồi củ, có tâu cho ông nội ta biết, sự khổng 
phải ngầu nhiên, trong nội đình ít ai nghe đặng, ta nhờ 
cổ mẹ ta dạy lại tường 'tấc, nên ta phải nhắc lại cho nhớ. 


Quan Đửc-quấc-công là ông Phạm-đãng-Hưng, bồn tánh 
ngài nhố lởn từ thiện lễ nghĩa lắm, thường khi làm những 
chuyện phước đú c tiện nghi; Giúp đở cho người cùng khồn, 
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chẳng ỷ mình giàu sang, mà khi kẻ hèn hạ, ít 1 nhà 
thời nghĩa phương nghiêm giáo, thuở đời trào Minh-k ^ n ế> 
ngài mất tại kinh, ghe chở quan cửu về Gia-định, đị Vl ^ a 
tới ngoài cữa cần-giờ bị một trận gió lởn, ghe gảy lái, 1 úc 
ấy Bà-công Thủy-thủ hết thảy tán phách kinh hồn, duy đọ ' -1 
chìm chịu chết, vô phương khả cửu, gió lớn sóng to, ghe 
đaỷ (jừa day lại mà in như cỏ vật chi lớn quả .nưng dở dưới 
lừởng ghe, vững nhữ không không, dần dần dắc vô tới 
họng cữa, may đặng an*ồn vô sự, thiệt là: tích thiện chi 
gia, Hoàng thiên mặc hựu. 

Có tên Lượng ở tỉnh Quảng-Nghĩa, hơn một trăm tuồi, mà 
còn mạnh, không lẫn, nguyên là người cựu thuộc của quan 
Bức-quấc-công, ỏng Phạm-Băng-Thuật gặp tên Lượng, biến 
đi ra kinh, chầu Lịnh-Bà một chuyến cho biết, tên Lượng, 
lập tức vưng lời, ra kinh vào bái yết bà, bà dạy rằng: Con’, 
người ta già quá rồi, cũng như trái chín mùi trên cây,, 
không biết bữa nào rụng, đường sả xa xuôi, phần lại già 
yếu lụm cụm bìều đi làm chi cho mệt mỏi đến thế, ta 
khả khen cho cũng có lòng, bà liền hậu bang cho tiền bạc 
và hàng dẽ, dạy trở về xử, ngỏ đặng nhàn hưởng dư niên, 
ấy là bà có lòng đoái-tưỡng tới người tôi tớ củ, và lại thi 
ân về sự dưởng lảo, vân vân, 

Cỏ một ngây kia, vua đọc sử cho bà nghe tói tích Hớn- 
nguơn-đế phá miều làm miều, bà dạy rằng: những các 
chùa miều ngoài chầu quận tạo lập nhiều sỡ phiền phí, 
phả đi cho khỏi hao của nhọc dân thời cũng phải, chí như 
mấy toà miều ở tại Kinh-đô dã thành lệ rồi, thời cũng chẳng 
nên phá, phá đó rồi, rồi lại làm lại nữa, thời có ra sự thẽ 
chi đâu, bà lại nói: Các vua đời H(Vn, hay nhơn sự 
điềm trời dữ lành mà cải niên hiệu, cỏ ổng cải niên hiệu 
tới bảy tám lần, làm chuyện thất công, rộn ràng thái quá, 
chi bẳng trước sau một hiệu mà thôi, đặng cho biết mình 
tại Vị lâu mau dài vắng thề nào, huốn chi sự lành dữ là 
nhờ tại lẽ trời, cải niên hiệu cũng vô ích. 
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Vua đọc tói tích Hà-Tẩn với Vièn-Thiệu, .bà day rằngỉ 
Hà-Tấn với Viẻn-Thiệu đều là chức lớn, mà không nạựu 
trí chi cả, chớ phải hại người đề hụởn huởn toan liệu kể 
khéo, mà trừ khử cẳc hoạn quan, thời sao lại không đặng, 
vục thình lình cho triệu ngoại binh đem vào, khiển cho 
Đồng-Trát thừa cơ sanh loạn, rửa thời có ích chi. 

.Bà lại nói: Đến- sau Viên-Thiệu lên làm minh chù, đem 
các đạo bỉnh của các trấn cần vương mà đảnh Đồng-Trảt, 
thời lại không quyết- đoán đặng mưu chước chi, cử ngồi 
đó lo làm lớn vói lo ăn .mà thôi, đạo làm tôi lo lẳng cho 
nhà vua chẳng phải như vậy, thiệt là một bọn hèn hạ tâm 
thường, không tài cáng chi hết, còn Lưu-Yên với Lưũ-Biẽu 
mình là -giỏng tôn thất, sẳng sàng bihh tưcrng, mà cũng 
không chịu ra sức giúp nhà vua đánh lủ giặc, nở bụng nào 
như rứa. 


Bà lại nói: Vua Hiến-đố không phải là hòn quàn, chẳng 
qua lúc ấy quyền thế của mình đả hết rồi, còn một chồ 
ngòi ngồi đó mà thôi, nên làm chi cũng không đặng, 
vã lại các người hiền tài, ai nấy cũng đều bị mắc vào hoạn 
họa phe đảng, không có ai giúp đở nhà vua, chớ phải có 
thò’i Hớn nghiệp chưa đến nồi giức mất; 

Bà lại nói : hai chú Viên đều là ngu cả, chớ phải như 
Viên-Thiệu biết nghe lời Thơ-Thọ, đi rước vua Hiến-đế 
đem về, thời quyền thế thàú góp lại một chồ cho mình, 
muốn làm việc chi cũng được ; 


Bà lại nói: Tây-Thục thất kế, là bởi tại không chịu hòa 
vỏ'i Đông-ngô, nhơn khi Quan-Công bị thất lợi, Lưu Tién- 
Chúa tưởng niềm kết ngởi đào viên, Ihưoiìg nhớ không 
nguồí, nóng lòng trả thù, khiến ra tối trí, chớ chi Thục 
với Ngô liên hòa cùng nhau mà lo phá Tào-tặc, may cỏ khi 
hưng phục cơ nghiệp Hớn-trào ; 

Bà lại nói: Thục Hớn nhờ có Khồng-Minh cho nên chia 
ba chơn vạt mới đặng, từ khi Khồng-Minh mất, thời Hậu- 



chíia làm chi chô nén, Khồng-Minh cũng biểt như vậy, song 
mình là đạo làm tôi, phải hết lòng rảng sửc mà thờ chúa, 
đến chết mới thỏi. 

ử* 

Vua đọc sử tới tich Lương-vỏ-Đế háo phật, bà bang lời 
dụ như sau đây. 

ế t f 

Dụ rằng: 

GỐC Thỉch-Giảo sanh nơi miền Thiên-Trước, 

Sự tu hành sở dục tự người ta, 

Mình rảnh rang thời mặc thích ta bà. 

Đáu cỏ lẻ làm vua mồ thị ải (1>, 

Lương-vỏ-đế xả thân chùa Đồng-thái, 

Đôi -ba phen chẳng đoải sự gia bang (2), 

Tượng Không-vương trị loạn chẳng đeo mang í3 
Lòng cồ-phật hưng vong nào biết tưởng, 

Ồm trọng trách đẵ cam bề quân tướng, 

Thời phải lo hành chảnh vởi trị dân, 

Nay phật vương vương phật hồn đồng trần 
xả-tắc với Phù-đò đều tu trúc, 

Phật từ thiện biết đâu là họa phúc, 

Phật phất tri nhơn sự kiết hòa hung. 

Vua đọc Đường sử, tới tích Lưu-Yển, vua tâu rẳng: xưa 
nay người khéo lý tài, đã lợi cho nưởc mà khống hại dân. 
cqn duy thấy đặng một tên Lưu-Yến mà thôi, bà nghe 
vua tâu, bà baug xuống lời dụ như vầy: 

(1) Thị ái nghĩa là ham muổn. 

(2) Gia bang nghĩa là nhà nưỏ-c. 

(3) Phật gốc b bên nước Thiẻn-Trưởc, phật Thích-ca sanh trưởng tại cù lao Tích- 
lang, nay còn roi dấu, phật là từ bi phẩttrihhơn sự, Lương-vỏ-đế dầu xả than cầu 
phật cho lắm đi nửa, thời phật củng đoan tọa điềm nhỉẻn, Khồng-Vương với cft-phật, 
đều là gọi tẻn phật, tượng Không-Vương- treo lẻn đỏ, là # bụng thành tâm người ta sỏ 
nguyện, chór ngài có biết chi đốn chuyện nhà nước trị loạn hưng vong, lòng ổng ch- ' 
phạt cũng rửa, huỗng chi sự tu hành là người thanh nhàn vô sự mó*i làm đặng, Lương- 
vô-để mình đẫ bồn phận làm vua, kliồng lo chuyện trị dân, cứ lo chuyện tu hành, ốy 
là ; Phật vương vương phụt hồn đong trần, xả-tắc phù-đồ đều tu trúc, 




Dụ rằng: 

Ngã sông biện, lủc nay cơn tản loạn, 

Bỏ đẵ lâu chuyền vận nèo khốn thông, 

Từ Hởn, Giang, thủy đạo tởi Quan-Trung, 
Đường xa hiễra phi tài thêm phí lực, 

Gạo lúa mẳc trong ngoài đều gian thực, 
Lànilàm sao cho kiếp mửi nên công, 

Mở đào thêm theo Biện-thũy đường sông, 
Đem gạo tửi Quan-trung người đở miệng, 
Chuyền vận-sử đả biết tài Lưu-Yến, 

Kẽ sử linh ở dưởi lắm tay xong, 

Hiện kim thời Âu, Ả, hiệp tây đông, 

Tàu xe chế âm dương dùng lửa máy, 

Thốm điền-bảo nhậm mau trong một nháy, 
Cuộc thông thương cã thảy phát sanh tài, 
Xưa là ai mà nay lại là ai, 

Trên trải đất nhơn tài ra đủ mặt, 

Mở nguồn lợi tự nam thông đến bẳc, 

Rồi đây thời buồm huởn tấn văn mình, 


Vua đọc Tống sử đến tích Tàn-Cổi hại NhạtrPhi, bà 
thương xót Nhạt-Phi thầm thầm roi lụy, nội đém ấy thốn 
thức ngủ không đặng, sảng ngày vua vào vân an bà, bà 
xuống lời dụ như vây. 

Dụ 1 ’ẳng: 

Nhạt-vỏ Mục nhứt sanh trung hiếu, 

Gánh Tổng trào hoằn triệu hai vai, 

Chóng kiêm phiên muôn dậm thành dài, 

Tài văn vỏ trí nhơn gồm đủ, 

Nghiêm quàn lịnh lủc công lúc thủ, 

Sức lại hay đem ít đánh nhiều, 

Tánh nết càng cẫn thận không kiêu, 

So đời trước nào ai tỹ cập. 
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Cùng Tần-Cối thế không lưởng rập, 

Bỏ'i một hòa một chiếri trải nhau, 

Đại-Lỹ đình ngọn gió thâm sầu. 

Hổn báo quấc trăm năm mai một, 

Bộ hạ thảy thầm thâm ủ dột, 

Tiếng anh hùng thành bại hưu lôn, 

.Vuôn tấc kia khả đối nhon ngôn, 

Soi xét phủ đối vừng tỏ rạng, 

Nghỉ đáo lý cũng là tại mạng, 

Mẹ choạnh lòng vô hạng bi thương. 

Lịnh bà đọc sử, trên từ đời Chiến-Quấc, xuống đến Tấn/ 
Ngụy, Lương, Trần, Tùy, Hỏn, Đường Tống, các công 
chuyện trong vài ngàn năm, bà biện luận sự .phải quấy 
trong vài ngàn năm ấy, ước đặng vài trăm lời nói, đều là 
vạch chia mầu nhiệm tỏ rỏ ngay gian, dần chứng đàu đó 
cũng cỏ bằng cớ đỉch xát cẵ thảy, thiệt là bà lời nghi luận 
không phải thường, tôi lược -dịch năm bảy chồ, cho liệc 
vị khán quan xem chơi mà thôi. 

Cỏ một ngày kia, bà nhẳc lại hồi thuở nhỏ, bà dạy 
rằng: mẹ ta bồn tánh ham vàn học lắm, thường khi biều 
người ta đọc huấn-nử và nhị thập-tử-hiểu, nghe lấy làm 
vui, mẹ ta muốn biều ta đọc sảch, mà cha ta phép dạy 
trong nhà nghiêm lắm, phàm con gái thời phải học nử 
công với. học chuyện coi sóc trong nhà, ấy là sự tốt, còn 
chữ nghĩa thời học cho biết mà thôi mẹ ta muốn cho ta 
nên người cho nên thường khi bảo anh chị ta dạy ta ta 
nhờ đó mà biết đặng chữ nghĩa chúc đỉnh, song chưa 
hiều văn lý mạch lạt, rồi lại vừa vào hầu đức Tiên-đế 
sớm quả, chưa kiệp học đặng, thử hậu duy lồ tai nghe 
lời dạy bảo với xem những mấy bài tiêu-thuyết, dân dàn 
hỏa ra thông, khi ấy bụng ta muốn rộng coi đến kinh sở, 
mà không đủ sức, coi không kiệp, đen bây giờ tuồi đã ' 
cao, con mắt lại mang bịnh, vậy mà lòng ta ham học 



không biết mỏi, ngặc vì coi khống đặng, nhờ có Hoàng- 
đế siên đọc sử cho tạ nghe ; 

Bà thường khi than thở về sự học hành trong các nghề 
nghiệp, duy một sự học chữ là khỏ hơn hết, học thòi biết 
luân lý cang thường lễ nghĩa liêm sỉ, học ít biết ít học 
nhiều biết nhiều, học cho tới giả tởi chết, không biết 
chừng nào cho cùng tột, thiệt là nang trung tối nang làm 
người phải ráng mà học thời tốt lắm, bà nhơn xuống lời 
dụ như sau đây, 

Dụ rằng : 

Trong thiên hạ biết bao nhiéu là nghề nghiệp, 
Những nghề nào khó lắm học cũng lâu, 

Song tuy làu mà chẳng phải xa cầu, 

Bụng châm chủ lảu lâu thời cũng đặng. 

Duy việc học chữ kia là cay dẳng, 

Đạo nhiệm mầu kêu biền thánh rừng nhu, 

'Biễn vơi- vơi thầm thầm thấy mù mù, 

Rừng /ậm rậm xanh xanh cao vọi vọi, 

Trang Bảng-nhạn Trạng-Nguơn trang cũng dỏi, 
Bực Tháin-hoa Tấn-sỉ bực vừa hay, 

Kìa Thí-sanh cử, Tú, đủ làm thầy, 

Dạy trẻ bé vẽ bày cơn đối đoạng, 

Làng hương chức trát tờ cùng bằng khoán, 

Đợc thông thông bủt toán cũng sảo tri, 

Gác nha-mòn thơ-lại với điễn-ti, 

Trong phận sự đương vi tùy phận sự, 

Kinh truyện sử với bá gia chư tử, 

Chứa năm xe chưa hết chữ thơ th&nh, 

Kẻ học nhiều thi đậu lập thân danh, 

Người học ít hiền vinh âu bất thất, 

Đặng thước tấc ta hay bề thước tấc, 

Đặng trượng tầm ta giữ phận trượng tầm, 

Đặng nhiều nhiều thời càng rộng càng thăm. 



Nhiều hơn nữa thời châm chầm thêm mẳi, 

Học cho đến già đàu còn hảy dại, 

Nẻo cao dày cùng tột chồ nơi nao, 

Biết chơn-sư đinh trú ở phương nào, (1), 

Tay chỉ tại trong lòng là sở trú, 

Lòng cho biết trung quân hòa hiếu phụ, 

Lòng cho tường phu phụ kỉnh như tân (2), 
Năm thường kia lòng giừ chắc khán khăn, 

Bốn đức nọ sữa trau lòng chẳng lảng, 

Lòng Nhơn-kiệt nghe Hành-Xung trực giản (3), 
Sâm, Truậc, trong tủ thuốc trử thường khi, 
Lòng Nhạt-Phi cơn Tống vận hiềm nguy (4), 


(li Cỏ một người kia trạng mạo khỏi ngỏ tánh ham h?c, lủc mưòrỉ-b5ý tuồi đi với 
người bjn tô*i xử xa ticm thiĩy, học đặng sách Mao-thi Thượng-thơ Lề-kỷ, học đỊmg 
m )t nẴm, hal người bèn từ tạ th ìy ấy, đi qua xứ khác, học với ỏng thầy khác nửa, 
ỏng thầy ấy cũng là danh tiếng, họcđẶngba tháng, ngưòâ ấy nót vỏ-i người bạn rằng: 
ông thầy nầy danh tiến thiệt tốt, sóng cách dạy tỏi không bằng lòng, hai người lại từ tạ, 
đi xứ khác tỉềm thĩty khác, ticm đặng một ông danh sư, hai người ỏ’học đặng ít iâu, 
ugười ấy muốn rủ ngưò*i bạn đi nửa, người bạn nói: tiềm thay họciĩạo như anh rửa, 
cùng là có công, song tỡi đâu ở chưa nóng chiểu, rồi lại mang trấp đí, tổi e đi lắm 
càng mệt lắm chung cuộc chẳng nẻn đàu, người ấy nói: nót như anh vậy cùng là 
phai, ngày nay tôi mới biết ổng Chơn-sư đinh trú tọi chồ nào rồi, người bạn liỗi; 
anh biết ông Cliơn-sư đinh trú chồ mô, ngưò-i ấy bèn lấy tai ch? vào trong lòng, nói: 
Chơn-su đình trú tạỉ đó, hai người mừng rơ ồ* đó học luỏng sau đou nền danh cẫ. 

(2) Quan sứ nưó c Tấn phụng mạng vua đi sứ, đi tỏi chồ ký-ãp, thấy khưỏc-khuyốt 
đương cỏy ruộng người VỌ’ đem cơm ăn, chồng vọ* cung kính nhau như lủ ngư<>ỉ 
khách, sứ ngừng xe trò chuyện chơi, biết Khưóc-Khuyốt củng là người hiền sĩ, đốn 
khỉ trồ’ ve, đem Khước-Khuyốt theo luông, tiến cử xin vua cho Kliưóc-Khuyếl lâm 
quan. 

(3) Ông Nhơn-Kiệt lồm quan tê-tướng đời, Đường, trào VỎ-tắc-Thién, người cỏ học 
hạnh hiền đức, bẩt kỳ chánh nước mỗi viộc chi, Nhơn-Kỉệt nỏi ra thò*i vỏ-tắc- 
Thỉên dùng cả, lúc ấy quan Thỏng-sự-xả-nliơn tên là Hành-Xung, người học hành 
thỏngthái lắm, thường khi lẩy lời ngay cang dán Nhơn-Kiệt rằng : Đại phàm trong 
nhà phiu trử đễ đồ ăn ngoivluông luỏng, đọng mà dùng khi tliỉch-khẵu, và lại cũng phải 
trử những đồ Sâm, Linh, Qui, Truậc , đồ phòng khi đau mà uổng, tôi coi trong nhà 
tướng-công bây giờ đ<3 ăn ngon chẳng thiểu chi, song còn thiếu các vị thuốc, tôi xin 
làm ít vị thuốc sẵng, đề dành cho tưỏ-ng-công dùng, khỏng biết tưửng-cỏng bằng lòng 
hay không, Nhơn-Kiệt chúm chím cưòi trà lời rầng: ngải lồ vị thuốc trong tủ của ta, 
mỗi ngày phải cho có mơi đặng. 

(4) ông Nhạt-Phi lúc làm tướng đảnh Kiẻm-phiẻn, thưò-ng khi nhớ tới nhị-để, thòi 
ốn khỏng ngon mùi ngủ khồng an gi&c, cũng cỏ lúc đương ăn cơm, sực nhớ tời. liền 
rơi lụy đầm dề. 
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Nhớ nhị đế bất kỳ rơi giọt lụy, 

Gia-Các-Lượng lòng củc cung tận tụy, 
Văn-Thiên-Tương long Kliồng Mạnh ngỏi nhơn (1), 

Nghĩ lại coi sự học khỏ chi hơn, 

Muòn phần khỏ khỏ thêm muôn phần khó, 

Ăn rau cháo cũng ráng siên đừng bỏ (2), 

Chứa công phu mới tỏ đạo thánh hiền, 

Hề làm người tua dĩ học vi tiên, 

Mở trí hóa văn minh ngày tấn bộ. 

Xuống lời dụ ân cần ta dạy dồ, 

Tôi dan trong suất thồ thảy khâm tuân. 

Bà từ khi mang bịnh đau con mắt, đức-vua thường 
thưòng lo sợ, quở trách mẩy ông ngự-y dạy tấn hiển, 
phương dược, ấy là ỷ vua muốn cho bả mau lành bịnh, 
bà dạy đức-vua rằng: bịnh ấy là tố bịnh của mẹ tliuờ nay, 
liuốn chi bây giờ tuồi đẵ già yếu rồi, khi huyết suy kém 
cho nênJíhi tăng khi giảm không chừng, mấy người thầy 
thuốc, ai nấy cũng muốn câu nguyện cho mẹ mau lành, 
đặng mà lảnh thưởng, lo hết chức phận phưong phép mình 
mà thôi, sự diên dẫn ra nhiều ngày là tại bịnh mẹ ra rứa, 
biết làm sao cho mau lành đặng ; tự hậu con chẳng nên 
quở phạt chư y, đức-vua lạy bà vưng lời bà dạy. 

Bà đau con mắt lâu ngày không giảm, các Hoàng-thân 
cùng các quan Đại-thân vào háu tham bà, tàu rằng: phàm 

( 1 , ông Ván-thiẻn-Tưò-ng h\m thừa-tướng Tống-trào, lúc Nguyên vào lấy Tống, 
bẳt Thiên-Tường cầm tù dụ biễu đìu, Tường không chịu, nhà Nguyền cực chăng đả 
phai giết, khỉ ị-ì ít rồi coi trong dải ảo có tám câu chừ rằng: khồng viết thành nhơn, 
mạnh viết thủ nghĩa, duy kỳ nnhĩa tận, sỏ- dỉ nhơn chí, đọc thành hỉền thơ, sở học 
hà sự, nhi kim nhi hậu, thử cơ vô quỉ. Nghĩa là ĩ đức Kliồng nói giết minh nên nhorn, 
thằy Mụnh nỏi bỏ sống dùng nghĩa, bởi vì trọn nghĩa, cho nẻn trọn nhơn, đọc sổch 

thảnh hĩen, học những việc chỉ, từ rày về sau, ngỗ hầu không thẹn. 

(2) Ông Phạm-trọng-Iẻm, người đời Tống, nhả nghèo lắm, tành siên học, lúc đi 
học, sờm mai thức dậy nấu một nôi cháo đề cho đ}c, đến khi ân, xắng chia làm 
bốn phan, buci mai án nữa chiêu ãn nửa, mỗi lần ăn thời ngắc vối chục ngọn rau 
ăn phụ thêm đở đói, ngày sau làm nên, phò Tống trào, mưu tri nhiều, lù giặc nổ 
vói nhau rằng: ỏng Phạm-trọng-lẻm tronạ bụng có vài muôn giốp binb, chủng ta 

phải gỉữ minh. 



nhà người la cất, trước ngôi nhà chánh có cải nhà khách, 
gọi là nhà minh đường, nhà ấy phải đễ cho trống trải 
khoản khoát, rẫt kị sự che tối, chúng tôi coi cung Gia-thọ 
trưửc toà chảnh điện lại có một cái tiền điện nữa, che tối 
không cho ngọn giỏ lọt vào, nhà Thuật-gia tối kị lắm, e con 
mắt bà đau ngại về sự ấy, xin bói coi, quả như vậy thời 
xin dỡ liền, hoặc là dời qua chồ khác, may khi khá, bà nghe 
vừa giức lời liền bang xuống lời dụ lược dịch như sau đây. 

ỉ 

Dụ rằng: 

Cám ơn bấy Iloàng-thân cùng trào sỉ, 

Thấy bịnh ta kinh dĩ cũng đa niên, 

Rửa cho nên liệc vị thảy giùm phiền, 

Kiếm phương pháp trỏng thuyên bề nhãn mục, 

Sự khoa bói đã hay là tùng tục, 

Bói đời nay nghề nghiệp học chưa tinh, 

E có khi không gặp đặng giờ linh, * 

Bói ra ma quét nhà đành té rát, 

Nay trách tại tiền đường che tối mát, 

Phạm Thuật-gia sở tác lẻ khôn toan, 

Nếu vậy thời sùng tính sự dị đoan, 

Luận chí lý bịnh mang vì khí huyết, 

Nhờ thang thuốc dần dần hung hóa kiết, 

Mụ lẽ mô vang siếc mà cầu may. 

Có một khi bà sực nhở lại sự nuôi tầm, bà dạy rằng: 
Vài năm trước ta từng có dạy cung nhơn nuôi tầm ở trong 
cung, phàm những tiền mua lá dâu cho tầm ăn, mỗi kỳ 
đều có chuần tiền kho phát ra mua, chẳng khi nào hiếp 
dàn mà mua không trả tiền, ai dè mấy đứa thừa hành 
hết thảy đều tham trá, hái dâu của dân không chịu trả tiền, 
dân sợ không giám nổi, thậm chí người ngoài cũng dả 
mạo là người hái cho ta, đặng mà hiếp lấy của dân, không 
trả tiền, ta nghỉ lại, ta bày ra sự nuôi tăm, chẳng qua là 
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muốn biết chuyện nử công, và khuyên dạy cung nhơii 

luông thề, chẳng phải là đồ lợi, mà đến nồi hại dân như 

rửa, ta nghe sự: tinh tệ liền lập tức sai quân hầu đi hỏi 

coi nhà dân những chồ nào bán lá dâu chưa lấ 3 ' tiền; thời 

trả cho cả thảy, rồi đinh bải từ khi ấy đến chư khống 
nuôi tầm nữa. 


Tỏi nhơn dịch đến bài nầy, tôi lấy siêu kiến mà siều 
luận như sau đây, hiện tại kim thời Âu, Á, giao thông, 
thương trường cạnh tấn, thống kẽ troưg một năm, sự 
tơ kén nước Nam ta xuất khâu cũng là đa số, coi như 


Quản-Nam với Bình-Định hai tỉnh ấy thời biết, lúc Lịnh- 
Bà còn, bải sự nuôi tầm là phải, chó’ đến lúc nầy, làm lại 
mới là hay, không làm thòi thôi, bằng có làm thò’i phải 
làm cho đến bực viên mảng, mới là thủ lợi đặng, phải 
hùng với nhau lập ra một hội nuôi tầm bán kén thời quí 
lắm, tôi tương tại Kinh-đô các bà Phi Tan và các bà Mạng- 
phụ, xướng suất lập thành hội ấy thòi tốt lắm, liệu như 
dất nưóc tại Kinh thuận tiện về sự nuôi tầm, thỏi nên 
xướng xuất mà lập thành hội ấy, hội ấy là giáo dân sanh 
lợi, chỏ’ không phải dữ dân tranh lọi, chẳng những tại 
Kinh-đô hoặc Nam-kỳ Trung-kỳ Bắc-kỳ chồ nào thồ nghi 


làm đặng thời làm, nếu làm đặng cho ra bề thế, thời lợi 
ấy ngày sau không ngằn, phàm cuộc ỏ’ đòi bất kỳ là chuyện 
chi, trưỏc phải chịu cực, sau mới nên thân, và phải tập 
quen chuyện cần lao, thời hữu ích cho mình lắm; 


Hảng xe lữa nhỏ tại Nam-kỳ khi mới lập ra, biết bao 
nhiêu là sự khốn nạng, mấy năm nay tọa hưởng thái bình, 
càng ngày càng thâu lợi vô mãi, ấy là sự phí lớn công 
nhiều, mà làm còn nên đặng thay, huốn chi hội bán tơ kén 
thòi lại dễ làm một chúc, đồng lùng hiệp sửc mà lo làm 
với nhau, thòi chắc là thành sự, tôi cẫn cống vài lời sô 
nghiêu. xin mấy ông cùng mấy bà cao minh lựa dùng* 
làm thử cho biết. 
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Có một ngày kia, bà hỏi thăm đửc-vua về sự hiện thời 
các Quan-Lại đặng không thề nào, rồi bà lại dạy chuyện 
hành chánh đức nhon cho vua nghe, đửc-vua nhơn tàu: 
Khen Vỏ-Trọng-Binh thanh liêm, Nguyễn-Tri-Phương trung 

. cìỉn, líà vui lòng bang xuống lòi dụ như vầy. 

♦ 

Dụ rẳng: 

Làm chảnh nưỏc xưa nay âu chẳng dề, 

Qui tai ta tuyên dụng cho đặng ngưểri, 

Hề đặng người thòã xứng chức nơi nơi, 

Dân an nghiệp thành .thơi bề lạc lợi, 

Triều-đlnh đã ghe phen ơn đoái tới, 

Cử sao dần tai ách hây còn nghe, 

Bỡi Quan tham lại ngược tệ không dè, 

Gây đến nồi sanh linh đều thất sở, 

Cửa trùng chính cao dày lòng che chở, 

Nẽo xa xuôi nào ngở sự dán dan, 

Quan đặng người thời vửng mối gia bang, 

Sự cai trị ít lo đưừng những lạm. 

Hoàng-đế phải tỏ soi làm minh giám, 

Bụng mẹ đây bữa bữa xót thương dàn, 

Chức Quan tuy lớn nhỏ cỏ biệt phân, 

Mà nhơn pbẫm không biệt phân hiền chẳng, 

Kia một huyện nhỏ nhoi não mấy chặng, 

Đặng một ngưỏi ngay thẳng đỏ' dân nhiều. 

Bủa ân oai trăm dậm thảy thương yêu, 

Tiến Huyện-doản biết nhiêu là danh tiến, 
Vỏ-Trợng-Bình ở Hòa Đa tiều huyện, 

Tiến thanh liêm có tiến thấu trào đô, 
Nguyên-Tri-Phương mỏi nhọc sức ra vò, 

Bụng ải quấc trung cần không kễ chết, 

Mồi tĩnh đặng mồi ngưòi như vậy hết 
Lo sớm khuya cũng bớt mệt Vươug-nhi, 

Mẹ thường khi buồn giận lại lo nghi. 



Vì một nồi quan tham hay háo sự, 

Nhơn tinh đủ mà lôi thôi không xử 
Phận con dân trông xuống phước thiện từ, 
Một chữ tham thói xấu nếu không trừ, 

Sâu mọt ấy lương dàn kêu rát cồ, 

Cũng có kẻ câu xin đi ngoại bồ, 

Đặng ít lâu đầy tuối chở đem về, 

Của bất nhơn phi nghĩa chẳng ra bề, 

Nhọc thâu góp mà không lưa một mảnh, 
Chữ ly mị an năn đào vỏ đảnh, (ỉ) 

Chúng chẻ cười nào cỏ ích chi đàu ! 

Gẫm saq bằng tích đức đề về sau, 

Trời chẳng phụ những người tâm địa hảo, 
Ilơn bốn chụt năm trưừng ngôi vỉnh bảo (2) 


Tổng Nhơn-Tôn khữ nịnh phước còn ghi, 
Lời dụ ta nhiều ít tiếng chàm qui. 

Thanh cần thận các quan lua phải nhớ, 


Bà tuy là sang trọng ỏ' chốn thâm cung, mà chẳng cỏ lúc 
nào ngơ lòng quèn sự nhơn dàn tậc khồ; nghe chồ nào cỏ 
giặc khuấy rối, và cỏ sự rủi ro chi xảy đến, thời bà ngậm 
ngùi buồn bực, trong bụng không vui, trời nắng lâu thời 
bà vái cho mưa, trời mưa lâu thời bà cầu cho tạnh,.lòng 
bà kính trời thương dàn không có lây lấc chút nào, nghe 
chốn biên thùy báo có giặc giây, bà liền thở thang nói: 
Nhà nưóc nuôi sỉ hơn trăm năm nay, ngày nay gặp lúc 


(1) Sách có chử rằng: Loài yêu quái đâu hay trốn vạt vua vỏ, thuỏ* trưức vua vỏ 
trị bình thùy tho rồi, chia thiên hạ làm chín châu, góp đồng trong chín cliâu đủc 
chỉn cái vạt, mỗi cái thời chạm khắc đồ tưựng phần đất và nuối sông, và thần vật 
lành dử ngay gian trong một châu ấy, chỉn châu chỉn cái cũng đều như vậy, vua 
Vỏ công dày đức nặng làm nên ra chín cải vạt ấy, là của báu linh trong nước, 
xem vào trong vạt thời biết sự hiền dử ngay gian, loài yêu quái trốn đâu cho đặng. 

(2) Bời vua Tống-nhơn-Tôn, tên Phùng-Chửng làm quan chức lổm, tánh hạnh & 
ngoài thời làm bộ hiền hòa, mà ĩr trong bụng thời hiềm khắc tham lạm lắm, lúc 
Nhơn Tôn mới lẻn ngôi, Phùng-Chửng rủi đau nặng, xin bải chức ỏ* ngoài, Nhơn- 
Tỏn trị vì đặng bốn mươi hai năm, nhò* ơn trời bỉnh an lâu dài xuổng phước cho 
nhà Tống, vậy nên trừ khử nịnh thần, khiến cho nó đau làm chi không đặng cả 
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quấc gia hữu sự. cở sao không thấy một người tướng tài 
nào, ra sức chống đương việc biên cảnh, ta nghỉ càng buồn 
lắm, phần thời trường văn trường vỏ thuở nay thi đậu ra 
làm quan cũng nhiều người, đến bây giờ gặp giặc thời 
cũng đảnh không thắng trận đặng, không biết sở học những 
việc chi. 

Có một ngày kia,'bà nghe bắt đặng tên Phụng là người 
chủ soái đảng giặc ngoài biên, bà mừng rở bang khen, lại 
xuống lời dụ lược dịch như sau đây. 

Dụ rằng: 

ơn tròi đất không dung loài bội nghịch, 

Phụng tặc cừ đà thái-miễu hiến phù, 

Chúng nó đều đao hạ thọ hình tru. 

Bọt kình ngạc bặc tâm miền hải ngoại. 

Mừng quẩc vận ngày nay hanh phục lại, 

Linh tồ tién cao Vọi cũng vui tinh, 

Cả Bắc nam chung hưởng phước thái bình, 

Cơ nghiệp ắc vửng bền muôn ức kỷ. 



Tánh bà hay háo sanh ổ sát, thường khi dạy đửc-vua bảo 
đừng đi bắng chim lắm, những mấy con chim cùa vua 
dưng cho bà, con nào bị thương tích nhẹ, thòi bà dạy lấy 
thuốc xức cho nỏ, nuôi nó lành rồi thả đi. Cung Gia-lhọ 
phía bên đông hiên, trên thềm có một ồ kiến, nhóm nhau 


ở đỏ tránh mưa, quan hâu quét không hết, toan lấy nước 
sôi xối cho nó chết, bà nghe nói, bà dạy đừng, bà lại phản, 
dạy bầy kiến biều đi cho mau, kẽo người ta xối nưóc sôi 


chết hết, một chập lâu bây kiến kéo nhau đi sạch không 
còn một con, ấy là lòng bà nhơn đức tự nhiên, cảm đến 
ngoại vật như thế, 

Những sự nhơn đức bà thương dân ái vật, vã sự nghị luận 
trong sách vỡ, với tánh hạnh thảo thuận khièm nhường. 


trong chánh truyện nói đủ cả, tỏi lược dịch ra quấc ngử 
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ước chừng mười phần' dịch đặng bốn phần, hảy còn nhiều 
lắm kễ ra khôn xiết. 

Ấy là : 

Miệng vuôn tóc tốt tưóng phì thường, 

Hai bảy đưa về Đức-Hiến-Chương, 

Tiếng nhạt vắn tanh bờ biẽn bạc. 

Yường tre bông trồ mé sông Tương, 

Trót trong ba kỷ bề vinh dưỡng, 

Đoái xuống muôn dân bụng xỏl thương, 

Dấu đề mẹ lành con thảo thuận, 

Ngàn thu sử sách tạc làm gương. 

* 

Có một khi, bà dạy chuyện cho đức-vua nghe rằng: thuở 
trước đức Tiên đế thường khi dạy mẹ về sự ngài theo hầu 
đức Nhơn-Hoàng-Đế lúc ngự vào chùa Non-nước tại tỉnh 
Q*uảng-Nam chồ núi Ngủ-Hành Sơn nhiều cảnh tốt, khi ấy 
mẹ tâu, xin Tiôn-đế ngự chơi một phen, đặng cho mẹ theo 
hâu xem với, vưng lời Tiên-để dạy rằng: bải vì đức Bà- 
Cao-Hoàng-hậu tuồi cao, ta không nỏ 1 viền ly tấc hạ; 

Mẹ nhắc chuyện ni, mẹ lại ngậm nguồi nhở đến chuyện 
khác nữa, Thiệu-Trị năm thứ sáu. vừa đến kỳ ăn mừng 
tứ tuần Thọ-khảnh cho Tiên-đế. Tiên-đế bang lời dạy như 
vây : « Sang năm dây tới kỳ ăn mừng bảt tuần Thọ-Khánh 
cho đức bà, hiện tại ăn tứ tuần cho trầm đày, thời phải 
giãm hết các công chuyện, nhứt nhứt làm đơn sơ mà 
thôi, đợi lai niên bát tuần đức-bà sẽ làm lớn công chuyện)) 
mẹ tiếc cho Tiên-đế có lòng chi h ếu với bà nội mà không 
kiệp làm, ròi kế băng, mẹ nghỉ tới chừng nào càng sầu 
thảm chừng nấy, vua nghe bà nói vua khóc liền, bà cũng 
khóc theo. 

Đức-Vua khi nào phiền huấc thời hay ngự đi bắng chim 
đặng giãi buổn; có một khi, vua ngự đi bắng tại sông Lợi- 
nông, chưa kiệp bẫm mạng, vua dạy Nữ-quan ở nhà tâu 
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cho bà hay. Nữ-quan mắc chuyện quên lưng không tâu, 
đến chừng vua ngự về cung vào hầu thăm bà, bà rơi nước 
mẳl quở rẳng: Có một mẹ một con. con đi đâu lâu, thời 
, mẹ ở nhà càng trông đợi lắm. sao không cho hay trước. 
Vua lạy chịu tội tàu rằng: Con khổng giám vậy nữa. Bà 
lại nhắc thuở Đức-Cao-Hoàng-hàu còn sanh tiền, thường 
khi nghe con hay đi bắng chim, đức bà cỏ dạy rằng: Vật 
cũng như người, bắng con trống thời con mái thương nhớ, 
b«ắng con con, thời con mẹ thảm buồn, rứa thời bắng làm 
chi? muốn tập bắng súng điêu-thương cho quen, thời bắng 
bia hay hơn, tự hậu phải bó t bứt'đi, chẵng nên sát sanh 
hại vật. 

Ấy là: 

Cung trương mắt thấy máy tiềm tàng. 

Chóp cánh bay cao kiếp lánh" khan, 

Thương xót tự nhiên lòng chẳng nở, 

Vui chơi thừa hứng bắng ai gàn, 

E bầy hòng-nhạn cơn xao lạt, 

Cám nỗi tích-linh lúc cấp nàn, 

Từ đức truyện ghi tuy việc nhỏ, 

Ngữa vưng ơn kiộp nước nhà an. 

Có một khi nhơn ngày khánh tiết, hát bội cho bà 
nghe, lúc ấy hát tuồng truyện Đưừng-Chinh-Tây lớp 
Lê-Ba tru huynh sát phụ, bà dạy rằng: Bồn tuồng ấy khi 
trước Đức-Cao-Hoàng-hậu có coi hát một lần, đức-bà có 
phán quở người đặt tuồng ấy. rằng: Người đặt truyện ấy 
thiệt là nhấn tâm nghịch lý, đã đặt cho Lê-ba tài phép 
đến thế ẩy, túng sử có chuyện chi gắp rút đi nửa, thòi tránh 
trúc cũng như chơi, đề chi đến nồi giết cha giết anh chẳng 
ra trò chi hết, người đặt truyện đã đặt bậy, ngưòi dặt tuồng 
cũng bậy theo luông, chớ phải sửa lại đừng cho như vậy, 
mới là hiệp lỷ mà lại nhả quan. 

Bà Đinh-Quí-Tần lúc theo bà vào háu đức Thiệu-TrỊ 
nhơn đẻ đặng An-phong-Còng tên là Hồng-Bảo; Hồng-Bảo 
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binh sanh tánhgiọc ngan, hay tàm chuyện bậy bạ trải phép, 
bà thường khi cho triệu vảo cung, đinh ninh dạy dò như 
con mình, Hồng-Bảo trước mặt bà thời dạ dạ vưng lời, 
đèn chừng lui về tư phủ, thời cứ quen theo tánh củ không 
chừa, bà chẳng biết làm sao đặng; 

. Bà Đinh-quí-Tân nay tuy đắc tội rồi, mà Lịnh-Bà mỗi 
niệm tình củ ngởi xưa chẳng khi nào khuây lảng ngơ lấp, 
phàm gặp thời tiết thời bà dạy nữ-quan đi tế tảo phân 
mộ và củng quảy tại chồ thờ, nhứt nhứt đều đủ lễ, thiệt 
là lòtíg bà lấy làm hậu tình Ịắm. 

Qua năm thứ ba mươi sáu, là năm giáp-thân, đức vua 
thăng hà, dùng cháu là Cung-Tòn-Huệ-Hoàng-Đế lèn nối 
ngòi, di chiếu dạy tấn-tòn huy hiệu bà, tôi lược dịch lời 
di chiếu như sau đây. 


Chiếu rằng: 

Trằm từ thuở lèn ngôi tòn cửu ngũ, 
ơn mẫu nghi ba chụt sáu năm trường, 

Tình mẹ con toan vỉnh viền dựa nương, 

Hay đến nồi ngày nay mang bất hiếu, 

Xem bịnh thế hiềm nghèo đà khó chịu, 

Gánh nước nhà hoằn triệu nặng hòa hai, 

Ngươi khá tua nắm nớp nhớ ghi hoải, 

Lời cố mạng mựa đừng xao tấc giạ, 
Lịnh-Hoàng-Thái đă tuồi cao tác cã, 

Phải thề theo ý trẫm mà thừa oan, 

Làm làm sao cho ý đẹp lóng an, 

Bà mới đặng rản.h rang thêm tuồi thọ, 

Hàng trào sỉ cũng lắm ông hiền ngỏ, 

Ngởi chúa tôi đi bỏ trẳm bao đành, 

Giúp tự-quàn dâu những chẳng nên danh, 

Dưới chín suối quả-nhân nào nhắm mắt, 

Đời Chàư trước Thành-Vương đương lúc ngặc, 
Mời lục khanh cùng văn vỏ đình thân, 



Dạy Khương-Vương trước mặt gởi ân cần, 

Câu vô cảm hôn du còn hiện tại, 

Các quan thảy sẵng lòng đòng ưu ải, 

Nhớ lời ta cơn ngọc kỷ di ngôn. 

Huệ-Hoàng-Đế lên ngôi mới đặng năm ngày, bị nghịch 
thần mưu hại, nghinh lập Văn-lảng~Công hiệu là Hiệp- 
Hòa, rồi cũng phế liền, Giảng-Tôn-Nghĩ-Hoàng-Đế lên nối 
ngôi hiệu là Kiến-Phưởc, kế băng, vua Xuất-Đế lẻn nối 
ngôi hiệu là Hàm-Nghi, định lấy sang năm là năm Ẩc-dậu 
làm năm đầu, mùa xuản thảng ba, thời cử hành làm lễ 
tẩn tôn Lịnh-Bà; 

Nguyên trước khi cảc quan vưng theo di chiếu, xin bà 
cho phép làm lễ tấn tôn, bà khồng cho bước qua mùa 
. đông cảc quan xin một lăn nữa, bà dạy đề qua thảng ba 
sang năm sề cử hành, nay đẫ đến kỳ, bà lại dạy rẳng: 
hiện tại trong kho nhà nước thiếu kém cũng nhiều, phàm 
mỗi việc dùng trong lễ ẩy, phải giảm bớt cã thày, quí tại 
thích hiệp theo thời, chẳhg nên phiền phi lắm. 

Đến ngày lề, trước một bữa, vua dạy quan đại thần 
trình cáo với cảc Miều Điện, đến ngày chảnh lễ, vua đem 
văn vỏ đình thần tới cung Gia-thọ, kính dưng Kim-Sách 
Kim-Bữu, tấn tôn huy hiệu là Từ-Dủ-Thải-Hoàng-Thải- 
Hậu, lời sảch văn lưọ*c dịch ra sau đây. 

Sách văn rẳng : 

((Hình khôn thuận sánh trời cao vọi vọi, che chở khấp 
ngàn loài muôn vật, mầu nhiệm thần thông biến hỏa, 
biết mẩy công tư thỹ tư sanh; 

Đức mẫu nghi tày biền cẵ minh minh, đượm nhuần 
trong ba viện sáu cung, bao hàm nam bắc tây đổng, mừng 
nhỏm phước đặng ngôi đặng thọ. 

Khâm duy Hoàng-Tồ-MauThái-Hoàng-Thải-Hậu bệ hạ. 



Giúp Hoàng-Tồ bảy năm bề nội chánh, (1) sảnh đời 
Châu bà Thái-Tỹ, hiệp vây duyên thảnh, sanh con thánh 
cháu thảnh, lòng nhơn kiệp chủng sảnh lâm phen; 

Vưng Tiên-Hoàng ba kỷ bụng hiếu thành, so đòi (2) Hớn 
vua Hiếu-Văn, không hết của người, với sức người tinh 
người, nếm thuốc thờ thân so phương phất. 

Hậu ngọt ngon vinh dưởng, nhan sắt vui ba chụt sáu 
năm trường; 

Lập nêu mực cang thường, dấu roi đề ngàn muòn đời 
phép tắc. 

Nay tôi tiều tử vưng lời di chiêu, nắm nởp đôi ba phen 
khân thỉnh, bà mới là khứng ỷ nhiệm lời; 

Nhờ Tỗ-mẫu-hoàng xuống phước hàm vi, (3) bưng khuân 
vuôn tấc giạ chơn thành, cháu mô giảm quên càu pháp tồ. 

Kính lựa mùng ba tháng ba là kiết nhựt, trước đã cáo 
trình các Điện, đem văn vỏ đinh thân, bưng lẻn sách bửu, 
cuối làm lễ tẩn tỏn; 

Lạy dưng Thái-Hoàng-Thải-Hậu chữ huy xưng, không 
ngằn chút tụng hà linh, nguyện miếu đường xả tắc vững 
đặt kiêm âu, phước thải bình chung hưởng)). 

Qua tháng năm tại Kinh-Thành có sự biến, Bà ngự ra 
khièm-cung tạm thời lảnh nạng, quan đại thần tên là 
Nguyễn-văn-Tường ở lại giải hòa, Tỏn-Thất-Thuyết ẻp phò 
bà ngự qua trưởng thi, có Lịnh-Trang-Ý vửi bà Lễ-Tan 


(1) Bà Thái-Tỷ sảnh đỏi với vua VăiT-Vương là duyên thảnh, sanh vua VỎ~Vương 
là con thảnh, Vỏ-Vương sanh vua Thành-Vương là cháu thánh. 

(2f Vua Hớn-vãn-Bế trị trong thiẻn hạ, mỗi việc đều thương dân, khỏng cho hết 
của người, và sức người tình người, tánh vua thò* mọ chí hiếu, mẹ lả Bạc-Thái-Hậu 
đau ba năm, vua Văn-Đế ưu phiền, ăn klìỏng ngon nằm không ngũ, thường thường 
chau chực bổn mẹ, lo sự thuổc thang cơm cháo, mỗi nước thuốc vua đều nếm trước 
rồi mới dưng lẻn. 

(3) Đời Hớn-Chương-Bấ, vua muốn phong tước cho ngoại gia, bả Minh-đức-mả- 
Ihái-hậu không cho, lại dạy rằng í mấy năm nay thường khi tai biến, nhơn dân 
nghẻo nàn, chừ lại đương lúc đ.ii hạn, con làm như rứa trái ý mẹ lắm, mẹ cằu 
•xin cho trời điít thuận hòa, nhơn dàn 110 đủ, ngoài bờ cỏi không giặc già trộm cướp, 
thời mẹ ngậm đường dởn với cháu chơi cùng vui, ẩy là hàm di, còn pháp tỗ nghĩa 
là bắt chước theo ông nội. 
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theo hầu, Thuyết lại phò bà ra Quảng-Trị, trú tấc nơi 
Hành-cung. 

Lúc ấy vua Hàin-Nghi đă chạy ra ở ngoài, trong nước 
không có vua, vưũg lịnh bà hạ chỉ dạy Thọ-Xuân-Vương 
tèn là Miẻn-định nhiếp lý quấc chánh, hiệp vói các quan 
đại thần, thương nghị hòa ước với quan Đại-phảp, định 
ngày mùng sáu rước anh đức Hàm-Nghi lá Kiên-Giang- 
Quận-Công nhập thành, ngày mười một làm lô tấn quan, 
tôn lên nối ngôi niên hiệu là Đồng-Khánh, quan Đại-phảp 
trả lại thành trì như củ, đức vua nghinh ba bà ngự về 
nguyên cung, lịnh bà xuống lời dụ bố cáo vởi trong 
ngoài tôi dân như sau dày. 

Dụ rằng: 

Vua một nước là thần dàn chủ tễ, 

Muôn việc đều quan hệ giảm đàu khinh, 

Đại-Nam ta vởi Đại-Pháp triều đinh 
Tinh kết hảo. bẩy làu nay chả dối. 

Mơn hai chụt năm trườug bề khúc nỗi, 

Ngởi xỉ thầu diền mối thảy bền an, 

Bị nghịch thân tèn Thuyết nhả sanh đoan, 

Nên xả tắc miêu đường kinh hải thế, . 

Hoàng-đế đã tẳu bôn lìa giá bộ, 

Mụ phận già nào kễ sự tồn vong, 

Đoải kinh đô giọt lụy nhỏ ròng ròng, 

Nhinh cung khuyết lẩm lòng thèm tuồi thảm! 

Cách mấy lúc đảnh-hò vân ám đạm, 

Rồng đi xa bi cảm biết chừng mò, 

Xót tự-qũân bốn lớp đỗi cơ đồ, 

Cơn mỏn yếu ra vô đà mệt giấc! 
ơn tìại-Phảp hẫy tưởng niềm lân quấc, 

Khéo điều đình cho bất thất cựu qui, 

Những bao nhiêu chế độ với trào nghi, 

Đều mỗi mỗi cử y theo lệ cồ, 



Trả thành quách lại gia công bảo hộ, 

Lập tân quàn suất thồ thảy vương thần, 

Mụ cảm tình Đại-Phảp thiệt nhơn àn, 

Nưó’c đã mất mà trùng tân hưng phục. 

Kiẻn-Giang quận trưởng thành thêm tri'túc 
Cũng phải trang Cửu-ngủ bực ngôi tôn, 

Thuận hai bên hòa hảo ỷ ôn tồn. 

Thương nghị đã lưởng ngôn vô đẽ ngộ, 
Hàm-Nghi-Đế mai sau như phản bộ. 

Thời lập phong công tước phận dâu cam, 

Rửa đã yẻn đất Bắc với trời Nam, 

Tiên-Hoàng-Đế ờ trên linh thỏa thiếp (1), 

Mụ cũng đặng thuốc thang cơn điều nhiếp (2), 
Dưởng phận già suy mộ lúc tàng niên, 

Lời dụ ta đàu đỏ khấp rao truyền, 

Tôi con phải khâm tuân không khả trái. 

Khi ấy Đửc-Đòng-Khánh đẵ lên nối ngôi, còn Đức-Hàm- 
Nghi thời nhà nước đã đem qua thuộc đia Phi-Châu, Iịnh- 
bà xuống.lời dụ như rứa, mà tự Trung-ký đỉ Nam các tỉnh, 
thân, hào dựng cờ khởi nghĩa, không chịu bảo hộ, duy 
biết đức Hàm-Nghi, - chẳng biết.đức Đồng-Khảnhu nhờ có 
nhà nước bảo hộ hiệp với triều đình ta, ra ân oai, lớp thời 
chiêu phủ lởp thời tiêu trừ, dân dăn bình tịnh, tôi nghỉ lại 
trong đám thân hào cũng lắm người khoa mục thông biết 
chuyện đời, mà dí trí phi vi vọng động như rứa, hay là 
nạng dân ách nước khiến cho phản vân ra thể ấy chăng! 
hay giáo dân ỷ thế hiếp đảp bình dàn gày đến nồi ấy 
chăng. 


(1) Tiẻn-Hoảng-Bế ở trẻn trời linh hồn an định, không lo buồn vận nước đảo điẻn 
nửa, Tiẻn-Hoàng-Bế là đức Tự-dức. 

(2) Biều nhiếp nghĩa là đỉều trị. suy mộ nghĩa là suy xế, đương lúc quãc gỉa hữu 
sự, bà than tliở phận mình tuồi đâ già yếu suy xế rồi* may nhờ triều đình Bại-pháp 
ra ơn báo hộ, khiến bà đặng thuốc thang đơ cơn điều trị, bồ dưởng lủc tuồi đâ già 
rồi, thời bà lấy làm cảm lắm. 
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Bước qua năm thử hai, là năm Binh-họi nhuần thảng tư 
ngày hai mưori vua đem Hoàng-thàn Tôn-nhơn văn vỏ 
đinh thần, hưng kim sách kim-bữu, dưng huy hiệu, tôn 
bà lèn làm Từ-Dủ-Bát-Huệ-Thái Hoàng-Thải-Hậu lược 
dịch lời sách văn tòn bà như sau đày. 

Sách văn rằng: 

sỏng trong biồn lặng giỏ hây hây, xe biền-xa (1) ngự lại 
cựu cung, kiệp thấy phước khương cường, bực chi tôn 
hưởng nay vinh hiệu ; 

Nước biết non xanh mưa pháy pháy, nơi (2) Kiền-quán 
mừng còn lăm hạnh, ngữa nhờ thi ân huệ người đại đức 
chiêu ấy hiến danh. 

Khâm duy Thánh-tồ-mằu, Từ-Dủ-Thái Hoàng-Thải-Hậu 
bệ hạ. 

Điềm sanh nước ngọt, 

Triệu ứng đẫt bồi. 

Giúp đửc Hiến-tồ làm đầu xưửng suất cả trong cung, 
luông bảy năm lo sợ nhọc nhằn chẳng khác Đồ-Son nén 
nghiệp Hạ; 

Mở đức Dực-Tôn nhớ chữ dàn sanh mà trị nước, trót ba 
kỷ can dè dinh giữ, lăm phen Thải-Tỷ dựng trào Châu. 

Tượng Khôn-nguyên rộng lỏn sâu dạy, chở muôn ngàn 
vật không ngằn sánh vởi Càng-nguyèn, lâu dài đến di mưu 
yến dực; 


tl) Bícn-xalà xe đè khi ngự thường, kiều đóng đơn sơ, ngoài có may màng <tỏ phủ 
che, thưa như mặt vỏng. 

(2) Bời trước bà Th u-hậu có ỉệ thường ktii bước qua mùa xuàn, thỉ mình ngự đến 
nhà Kiẽn-quán, là nhà đè kén, ítein các Phi Tân và cung nhơn vớỉ vợ các quan 
theo, coi sự nuôi tam vả lơ kén, trong Lỗ-kỷ có nói: bước qua tháng tư, cổng 
chuyện nuôi tằm đà rảnh rồi, thời bà Hoàng-hậu đein kén dưng cho vua xem, thuở 
đời Hớn bà Mả-Hậu dạy làm cái nhà dệt hàng vói chô đỗ nuôi tầm, gân bên cửa đền 
Trạc-Long, đậng cho các Phi, Tan và cung nhơn học tập sự lơ kén, và thường khi 
ngự tới xem, đặng cho thít tình dưởng tánh. 
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Vưng khiêm đức chỏi lòa rực rở, gương ngàn muôn thu 
hẫy tạc ngữa trông ỷ đức, báo đáp khôn xứng đảng hồng 

danh. 

Tôi kính đem các đình thần, bưng kim-sách kim-bữu, 
xin dưng tôn hiệu là: 

TùvDu-Bảt-Huệ-Thải Hoàng-Thải Hậu. 

Cháu mừng nay nhuần gội phước ngậm đường, dạy dồ 
ơn dư, nền nhơn hậu nối truyền thêm vũng đặc ; 

Bà khoẻ mạnh núi sồng chầu dưng lộc, hiền lành (1) 
hưởng thọ, tuoi kỳ hi lên tỏi chẳng bao xá.» 

Nội ngày ấy, vua bang ân chiếu khấp cả trong ngoài, kẻ 
xa người gần đều vui đẹp tij£g hô vạng tuế: 

Qua năm sau đức Đồng Khánh băng, Triều-đình ta 
hiệp với Triều-đình Đại.Pháp tôn con đức Huệ-Hoàng-đế 
lên nối ngôi hiệu là Thành-Thái năm đầu, mùa hạ thảng 
tư, gân tới kỳ ăn mừng hát tuần thọ-khánh cho bà, vua 
đem Tôn-Nhơn với mấy ông Phụ-Chảnh-Đại-Thần, hiệp 
một lời xin tấn tòn thêm huy hiệu, bà không cho, vua xin 
tới hai ba lần, bà mới nhiệm lời; 

Đến ngày lễ vua đem các quan tới cung Gia Thọ, bưng 
kim-sảch kim-bữu tẩn tôn huy hiệu là: 

Từ-Dủ-Bát-Huệ-Khương-Thọ-Thải-Thái-Hoàng-Tháì-Hậu, 
lược dịch lời sách văn tôn bà như sau đày 


Sách văn rằng: 

Hỏa-địa-tấn thẳng ngay nhờ phước lớn, ba linh yêu (2) 
giúp, mừng chịu nay Vương-Mằu hậu ân bang; 

Tượng-Khôn-Nguyèn mềm thuận ứng trời cao, muôn 
vật bao trùm, mầu nhiệm bấy thần cơ càng tỏ rỏ. 

Khàm duy: 

Từ-Dủ-Bảt-Huệ-Thầi Thái-Hoàng-Thái-Hậu bệ hạ. 


(1) Ổng vua làm chủ cả thăn và dân, vua có đửc thời mỗi việc chảnh nưức đều 
hiệp ý thần đẹp lòng dàn, thần với dân đả thuận rồi; thời núi sòng chầu dung lộc. 

(2) Hỏa-địa-tấn nghĩa là tẻn quẻ, ba linh là trời đất vói người. 
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Đức u nhàn trinh tịnh; 

Nết hỏa nhả nghiêm trang, 

Chốn cung đình tăn tảo trọn băy năm phép khuôn nêu 
mực đu bề, tiến đức vi Đồ-Sơn cơn giúp Hạ; 

Mở thánh chúa ưu cân trong ba kỷ, kiêu xí li) xa hoa 
thường sợ, lờng nhơn phen Thái-Tỷ lúc phò Châu. 

Trải mấy trăng vận nước tợ sóng nhồi, mà (2) hay định 
đại kế lập trưởng quản, nguy trở lại an dựng cột đá giữa 
giông sộ sộ ; 

Nay tám chục-tuồi trời mừng bịnh ít, mà lại cân lão (3) 
cung trừng mạo chất, trị không quên loạn, rưới hơi mưa 
bốn cỏi hây hây. 

Sổng lâu đức lớn sảnh tày trời, bà luống những khiêm 
khiỏm nhường sự tốt; 

Lộc că ngôi dày bì vợi đất, cháu nghỉ càng lộng lộng 
khó kêu tên. 

Kinh đem Hoàng-thân với văn vỏ đình thần bưng kim- 
sách kim-bữu tôn bà là : 

Từ-Dủ-Bảt-Huệ-Khương-Thọ-Thái-Thái-Hoàng-Thải-Hậu. 

Vinh bốn đòi làm thiên hạ màu nghi, bà chịu nay chánh 
đại huy danh, báo đáp ẩy tấm lòng chưa xứng; 

Hiệp bổn biễn làm gia đình phưỏc khảnh, cháu là phận 
tàug-tòn tự thống, đội ơn dư hưởng lộc khỏng ngân. I) 

Qua năm thử mười một, đến kỳ ăn mừng cữu tuần 
thọ-khánh cho bà, trước khi năm thử chín ngày mười 
một tháng mười một, vua đẽ đặng Hoàng-tử thử ba tên 
là Vỉnh-Trân, nay nhơn diệp gàn ngày lề cữu tuần, mà lại 
gặp ngày mồng một tết, vua đem các quan tới cung Gia- 


(1) Kiêu xí nghĩa là kiỏu ngạo xa xí, xa hoa nghía là xài phí không chừng không 

<fỗ|. ^ 

(2) Đtrcrng lúc loạn ly, bà hay đ['ih chưác lớn và lại lập ông vua lứrt tuồi là 
đửc Đ&ng-Khánh. 

(3) cầnlâo cung nghĩa là siẻn ininh già, trừng mạo chất nghĩa là răng dạy tư chất 
nhỏ dại, bà hay siêng nâng dạy dô vua lúc còn nhỏ tuồi đây. 


Thọ, làm lễ chúc mừng bà, lễ rồi, vua hai tay bồng Hoàng- 
tử VỈnh-Trân là chít của bà, kính làm lễ bảo huyền tôn 
yết kiến, ngỏ vinh xem ngủ đại đòng đường, bà vui mừng 
đẹp ỷ, bang thưởng cho đức vua thiệt rất hậu tinh ; 

Vua liền bang ân chiếu khấp cả trong ngoài thần dân 
đều hay biết. 

Ấy là: 

Bốn đời vương đế nết tề gia, 

Bức lởn danh cao phước nưỏc nhà, 

CỐ đặng chín mươi còn thấy chít, 

Con nay ba tuòi ấm chầu bà, 

Vui mừng xem bẳng cây sai trái, 

Rực rở khác nào gấm dệt hoa, 

Khôn xiết ngậm nguòi cơn vảng sự, 

Rủi ro choạnh nhớ phụ hoàng ta. 

Qua năm thử mười ba, ngày mùng năm tháng lư, bà 
trong mình không an, rồi kế băng, hưởng thọ chính mươi 
ba tuồi. Tử-cung quàn tại cung Gia-thợ, qua tháng năm 
ngày lốt giò’ lốt, vua đem Tôn-nhơn với đình-thân cáo 
trinh các.Miều-Điện, thỉnh mạng với lưỡng cung, bưngkim- 
sách kim-bữu, kinh dưng tòn thụy bà là : 

Nghi-Thiên-Tán-Thánh-Từ-Dủ-Bảt-Huệ-Trai-Tủc-Huệ- 
Đạt Ihọ-Đức-Nhơn-Công-Chưong-IIoàng-Hậu. 

Lưọc dịch lời sách văn như sau đây. 

Sách văn rằng: 

Có công cao tột bực chốn cung đình, mới là hưởng 
tuồi cao tột bực chốn cung dinh, tuồi cao gốc tại công 
cao, công thượng đẳng tuồi âu thượng đẳng; 

Có đức lớn trùm cả trong thiện hạ, mói là chịu danh 
lớn trùm cả trong thiên hạ, danh lởn. Bỏ’i vì đức lởn, đức 
tôn sùng danh phải tôn sùng. 

Khám duy: 

Thánh - Tằng - Tồ-Mầu - Đại - Hành-Từ-Dủ-Bát-Huệ-Thọ- 



— 80 — 

khương-Thái-Thái-Hoàng-Thái-Hậu bệ hạ. 

Nút vàng đậu phụng điềm trình, 

Nước ngọt giồng rùa triệu ứng. 

Sau trưởc nhọc siên bề nội trị, giúp Tiên-trào Hiến-Tồ 
bảy năm dư ; 

Sớm khuya dạy dồ lúc thời gian, mở tiên-đế dực tôn 
ba kỹ chẳn. 

May sấm gặp hồi truân bỉ, tẳng-tồ-mầu vững lòng toan 
liệu, chẳng khác tơ kia dương rối, mà ra tay gở rối cũng 
nên xong; 

Sông non đồ sộ thanh cao, triệu ức dân no ẩm? yên 
điềm, xem tường cảnh nọ y xưa, bèn ngự lại cung xưa 
không ngại bước. 

Đức sảng chói sánh trời sanh phàm vật, sâu dày rộng 
lớn, vóc thuận nhu bao chở hết muôn loài ; 

Phép thơm tho giúp thánh trị bán gia, ngay thẳng cần 
dè, nguồn giáo hóa nhầy tràng ra bốn cỏi. 

Nhà Kinh-thất (1) sáu mươi năm giồi tiếng tốt, nhơn ải 
đến quận châu phủ huyện, ngọc huỳnh cư reo hỏa kỉnh, 
klioẻ bước lên trăm tuồi kỳ hy; 

*Nơi Khồn-đình (2) vuôn tấc dạ giữ tánh khiêm, tập rèn 
cảc Phi Tần cung nhơn, cống giấy mực đủ chép ghi, dấu 
roi dế một pho Từ-huấn. 

Nay tôi phụng sách hữu dưng tôn thụy là: 
Nghi-Thiên-Tán-Thánh-Từ-Dủ-Bát- Huệ-Trai -Túc- Huệ- 
Đạt Tliọ-Đức-Nhơn Công-Chương-Hoàng-Hậu. 

TằngTồ-mẫu hỹ hoan chịu nay huy hiệu, mối nước từ 
đây truyền vỉnh viền, Thành, Khương, văn, cảnh, (3) ức 
vạng niên vững đặt âu vàng; 

(1) Kinh thất là nhà vua, nghĩa nói bà làm dâu nhà vua, ngọc huỳnh ngọc cư là đồ 
cùa bà đeo, reo hòa kĩnh là bà cỏ đức khiêm nhường hòa kinh. 

(2) Khồnđình là ử trong cung, cống giấy mực là đời lỉậu-Hứn bà Đặng-hoàng-hậu 
cấm thiền hạ không cho cong hiến dồ trân bừu, duy cống giấy mực mà thôi. 

(3) Thành, Khương, là vua đời Châu ; Văn. cảnh là vua đời HỚI 1 , bốn đời vua ấy 
thiên hạ thái bình. 


Nguyên-hoàng-Đ'ổ cũng cố hưởng phước thuần hy, giềng 
nhà nay đẵ thấy miên trường, hiễn hít anh linh, cữu nguyên 
tác ngậm cười đău bạc. •» 

Qua ngày hai mươi hai tháng năm, cử hành lễ tống 
chung bà, gọi lăng bà là Xương-thọ lăng; lễ rồi, phụng thần 
chủ bà ngự về khiêm cung, phụng tự; 

Còn nhà thờ quan đức Quấc-Còng hiện tại ngày nay giao 
cho quan Quan-Lộc Tự-Khanh tên là Phạm-nhả-Khanh chủ 
coi việc tế tự, mỗi đến kỳ cúng tế, thời lảnh tiền kho đem 
về biện dụng; 


Thiệt là : 

Bảy mươi năm chẳng giúp ngôi thần, 
Giong rũi xe tiên lánh cỏi trần, 

Dưới gối kịp vui còn chắt chít, 

Ngoài tai thường xót cả tôi dân, 

Lòng nhơn không thẹn nam-kiều mộc, 
Nết kiệm lăm phen Đại-Luyện-Quần, 
Công đức vung bồi nền Nguyễn-Cbúa, 
Nối truyền bền vững vạng thiên xuân. 


Kỳ nhị; 

Aidi linh Bà đã ngự về trời, 

Truyện dịch ra nôm đủ mọi lời, 

Hoi dấu mẫu nghi gương tạc tạc, 

Nét in nữ-sử mực ngời ngời, 

Mẹ lãnh con thảo thầy muôn triệu, 
Gái đọc trai ngâm sách đề đời, 

Làng xóm mấy ông hương chức lớn, 
Nên khuyên con cháu học mà chơi. 


I 


Truyện Lịnh-Bà chung tăt. 



